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TÔ! T!T\ K!Ì\H MÕTTHÌÊÌN CHÚA

Tôi tin kính Đ út Ch'ja Tròi

!à Cha phép tắc vô cung 
dụng nên tròi dat

To/ //^ A7/7/? 777Ộ/ y?7/ê77 C/7:/o 
77/70 /

/ò C/77/O C/70 /OÒ77 77Õ/7g.
Do77g /ọo //7Ò77/7 /rÒ7 d̂ ?/. 
/7777Ô77 vộ/ /77/7/ /7777/7 VÒ vó /7777/7

Tin diều dầu tiên và sổ một trong kitô giáo, tuyên XLmg chân !ý: 
chi có ìHỘt Thiên Chúa duy nhất. Khì ngtíòi Do thái hòi Đúc Gicsu 
về diều răn diúr nhất, hJgài trà !ài: "Diều răn dtímg dầu !à: 'hJg!ic 
dây, hõi Ííraen, Dúrc Chúa, Thiên Chúa chúng ta, !à Dúc Chúa duy 
nìiấí. Ngrroi phái yêu mến tXrc Chúa, Thiên Chúa cùa nguôi, hết 
!òng, hết !inh hồn, h á  trí khôn và hết súc !ục nguoi'..." (Mc !2:29- 
30). Tuyên xung nhu thế bao giò cũng kéo theo bôn phận yêu tnên 
và phụng sụ Thiên Chúa. Tất cà nhũng gì khăng dinh trong Kin!i 
Tin Kinh dều giàì thich cho tín diều này.

TloT/TM

Tôn giáo tiào cŨ7ig dụa vào iòng tin cùa các tín !iùu; !ê !Ô7 sông 
dạo hoặc sinh hoạt phụng tìr nào cũng tùy vào !òng tin ấy. Nói dcn 
kiúa cạnh khách quan !ioậc nội dung cùa ìòng tin, !à nói dến dúc 
tin.

Kinh Un Kính bắt đầu VÓ! chù ̂ t̂ôì" vì việc tuyên xung dúc tin 
!à hành dpng cá nhân và dòi hòì phái hết mình cam kết năm vũng 
cùng sông theo nhung diều mình kháng đinh. Nói "tôi tin" chú 
kiiông nói "tín nguòng cùa Kitô giáo !à..." hoậc kiến cùa tôi 
!&.." Tôi ti!i có nghĩa !à !ám chúng về Thiên C!iúa, !à vùng chắc tin 
!ihận chăn !ý tôn giáo ây, bòi đã duọc LÒ! Chtm và c!iúng tù cùa 
Hội Thánh cám hóa. Hon nũa, các cá nhân diuòng tuyên xung dúc
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tin cùng vái cộng dòng, khiến nhũng cái "tôi" cá nhân ẩy kết thánh 
một "chúng ta" -  xét theo diện huúng nội -  và "chúng tôi" -  xét 
theo diện hu*óng ngoại. Mặt khác, ngtròi công giáo không bao giò 
dọc kinh này the î t̂ r the !à một cá nhân cô !ập, nhung nhn !à ngLTÒi 
ò trong Hội Tìiánìi, ntiu !à diành p!iân cùa Giáo !iội. Vì thế, cùng 
có niiũng công diúc tín biểu bat dầu bang "cìiúng tôi", chang hạn 
nhu* tin biếu cùa công dồng Nixê-Côngxtãntinop (bang tiếng 
Hyìạp), Latêianô !V (bang íieng Latinh) (DS 800), hoặc bàn dỊch 
tín biểu trong Sách Lề tiếng Anh.

Tin ìà gì? &7C/? Ạ)' Công Giáo giài thích rằng: *Hn truóc
!iết là gắn bó bàn tliân con nguròi mình vói Thiên Chúa, dồng thòi 
cùng là tụ nguyện chấp nhận tất cà nhũng chân lý Thiên Chúa dà 
mạc khải" (số 150). Vậy, "tin" là cách hìeu bicL qua dó, nhò ánh 
sáng Thiên Chúa nâng dò, con ngtròi chấp nhận nhũng diều NgrrÒ! 
mạc khái. Chính V! tlie, xét về mật thần học, đúrc tin là một nhân 
dúrc siêu nhiên. Thiên Cliúa tụ do den gập gò và mòi gọi con ngrròi 
tiếp xúc vói ìqgLTÒi để nhò đó mà dtrọc tliành tụu trong chân lý và 
tụ do. Lòng/dúc tin luôn luôn quy chiếu về một nội dung, và nội 
dung dó là "sạ kiện Ehíc Kitô". Thật vậy, dúc tin phát sinh tù "biến 
cé phục sinh"; một biến cố vùa là dối tuọng vùa là chrmg có cho 
dúc tin, nhu tliánh Phaolô dà nhận dinh: nếu Đúc Kitô khÔ!ig song 
lại thì dúc tin chúng ta cũng là vô ích vô co (x. ICr 15:2-5.14). Vì 
vậy, đúc tin kitô dmì trên sụ thật lịch sù.

"Tôi Tin" nói lên tính cách đái thoại. Tn.róc hết vì đó là thái dp 
dáp tmg lòi Thiên Giúa mạc khái. Kiíô hũu chì tin V! Thiên Chúa 
mòi gọi... Điểm khòi dầu cùa lòng tin là on Chrrn; EXrc Giêsu dã 
nói rò: "Chăng ai dến vói tôi duạc, nếu Chúa Cha, là E)ang dã sai 
tôi không lôi kéo" (Ga 6:44), và trong một ý nghĩa tuông tụ, thánh 
Phaolô cùng đà viết: "... không ai có the nói răng *E)úc Giêsu là 
Oiúa' nếu nguòi ấy không ò trong Thần Khí" (ICr 12:3). Vì thế, 
giáo !ỷ công giáo gọi dúc tin là một ân huệ. Công dồng \^ticanô 1! 
nói rò rằng: "Đúc ttn là hồng ân cùa Thiên Chúa, là nhân đúc siêu 
nhiên do Ngtrm phú bẩm. De có duọc dtrc tin này, cần có ăn sùng
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Hiiên C!n'ta di trmýc giúp dà và có sạ trạ giúp bòn tniĩig cùa Chùa 
Thánh Thần, í)ang ÚIÚC dẩy và quv huúng con tim ve cÙJig Thiên 
Chtla, má mát tinh thầJt và ban cho 'mọi nguôi càm tiiav dịu ngọt 
khi đón nhậíi và tin theo chân !ý'." (DV 5).

Kinh Thánh ghi rò: "Hòi Ííraen, hăy nghe..." (í)nt 6:4), và dáp 
trà !òi ay, dân dã tin tus mg. Trong cuộc dối thoại dúc tin, bao giò 
Thiên Cliúa cũng chính !à Đấng dua ra sáng kiến, kh(ìi sụ, mòi gọi. 
V.V., con nguùi ch) biết thuận theo. Quà the, tất cà nhùng gì Hiiên 
Chtta !àm !iay nói dều !à truyền chuyc)! ý ctb Ngtròi dến c!nì 
con nguùi. Và khi duọc ghi thành sách, ttrc Kinh Hiánh, nhùng 

ấy đuục gọi !á Líõ Chúa. Xua nay, mồi khi nghe dọc Sácíi 
thánh, !à ítraen thua "Amen", nghĩa !á d)jng vậy, chúng tôi tin 
nhận. Nguồn xuất phát cùa mọi niềm tin )à Lòi Ch)!)a. Ve diêu này. 
thánh Phaoìô dã !ám chtmg khi nói: "Áy vậy, có dúc tin !à n!iò 
nghe giàng, mà ngiic giảng !à nghe công bố !òi Dúc Kitô" (R)n 
!0:! 7). Kar! Rahner dinh nghĩa kitô hùu !à "nguôi nghe theo Lòi". 
Ngoài cuộc đố) thoại V(YÌ Thiên Chtta, còn có cuộc doi thoại trong 
Giáo hội; trong nghi thúc Rùa tội, Giáo hội hòi: "Có tin T!iicn 
Cìiúa...", và nguòi d)j tòng thua: "Tôi tin!" Rồi d)j tòng chiu phép 
Rùa "trong đúc tin cùa Giáo hội." EXrc tin không phái !à sò hùn 
riêng tu, nhung !à on Chúa ban trong "cộng dồng tín hùt)," ìUíìng 
tính cìiất !iêi dói và thông hiệp troìig mầu nhiệm "các tiiánh t)iÔ!ig 
công". Lòng tin cùa mồi tín hùu đuọc C)jng co bòi )òng tin ciiuĩig 
cùa cộng doàn và có khâ năng phấn khích )òng tin cũa các dông 
dạo. V) thế, công khai song dạo ìà giúp ciio !òng tin ctm cá n)iá)i 
cũng nhu C))a cộng doàn ngày càng thêm kiên vùng; còn sông tác!i 
ròi cộng doàn !à dua dúo tin dến chồ tiêu tán dần. Hon nùa. dúc tin 
dòi hòi phái b iá  !uu tâm den moi ttrong quan dối thoại vói thê giói. 
V(7Ì xă hqi, ngay trong môi truòng cụ thề mìrdi dang sôr^ Đúc tin 
!à tnộí ân huệ và vì thế. !à mpt sú vụ; dón nhận Lòi Chùa chính !à 
dể !àm chúng cho Chúa. Làm cho trò thành tín hũu. Thân Khí 
cũng !àm cho nên ngôn sú (x. Cv 2:!7-!8; K!i M ìò sống
!òng tin, tín hũu có dm.yc một !ối cu xù mói dôi !hẽ âói, hòi
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biết nhìn mpi trong áiih sáng dtrc tin: tín hùn Diấy" mọi SLf 

trong mqt cách diúc mói (!ành v\rc cùa vtrong quốc Thiên Chúa) 
và thây mpi nguùi nhu anh em, con ctta Cha chung ò trên trùi. Tụ 
bán chất, dúc tin bao gồm một chiều kídi đái ngoại, thúc đẩy tí:i 
hũu huúng "ra ngoài" dê gập gò muôn vật -  ý t!iúc dó !à tác vụ 
Chúa dã trao phó -  và mọi nguùi n!itr !à tiiành phầ!i cùa cùng !nột 
gia dinh chung. E)ó !à !àn!i vục cùa tác vụ dối tiioại.

E)úc tin và !òng tin dáp úng -  ttrc c!iẩp nhận biến cố cLtu dộ -  !à 
cách con nguòi diain dụ vào biến cá ấy. Tìiánh P!io!ô nói rò rằng: 
"Ncu miệng bạn tuyên xung Đúc Gicsu !à Chúa và !òng bạn tin 
Hiiên Chúa dã ìàíii c!io Nguòi sống !ại tù còi chết, diì bạn sc duọc 
cún dp. Quà the, có tin thật trong !òng, mói dupc nên công chíniì: 
có xung ra ngoài miệng, mói duọc 0 !1 ctru dộ" (Rĩii ! 0:9-! 0). Nhò 
dúc tin, tín hũu diaín (ìụ vào biến cá T!iic!i Cìiúa hóa thành nguôi, 
và đ ă  chết cùng sáng !ại V! con nguôi dể con nguùi duọc s&ig vói 
Nguòì. Lá ŝ r kiện !Ịch sù thuQc về quá khú, nhung vói tính cách !à 
mầu nhiệm cúu dp, bi&i cố ấy vẫn còn tồn tại trong npi Hiánh. E)ó 
!à cáì **tồn khoán" mà tliániì Phao!ô khẩn khoán yêu cầu Timôthê 
phái giù kỹ (x. ITm 6:20), túc !à giáo !ý dúc tin mà phẩm trật Giáo 
hpi có trách nhiệm bào toàn nguyên tuyền và chuyền giao nguyên 
vẹn dến vói mpi thế hệ ìoài nguòì hầu nhò dó hp du!Q€ thông phần 
váo om cút! dp. Niiu vậy, !à di sàn cùa Giáo hpi chú không phàì sò 
hũu riêng tu cùa cá nhân, dúc tin dã và dang duọc bào toàn nhu )à 
chân !ý khách quan.

T!iần hpc nêu ra ba ktiía cạtiìi trong t!iái dộ tin vào Thiêti Chúa: 
a) *"tin răng" có Hiicti C!iúa, ttrc trí khôn chấp nhận chân !ý này; b) 
"tin Thiên Chúa dạy sụ tìiậí," túc chấp nhận đái tUQTtg cùa đúc tin 
V! Thiên Qiúa !àm cìnímg; và c) !à *tÍ!i thác" vào Thiền Chúa hết 
lòng mình. Hành dộng tin bao gồm lý trí, ý chí và tâm hồn; the nâi, 
có lý dể k á  luận !ihu sau vói thánh Áuguttnô: *t\ru trung tin vào 
Thiên Chúa là gì? Là tÌ!i mà yêu, là tin má thuong, và trong khi tin 
thì di VÓ! Nguòi và nhập doàn chi thề cùa Nguùi (Hpi Thánh)" (//7 

29).
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Tin tất phái có tụ do và p!iái xác tín chắc chắn. Kiiông bao giò 
Thiên Qiúa ép uổng ai; và Giáo hội không ngùng minh bạch dạy 
rằng không aì có quyền buộc ai phái tin và theo một tôn giáo nào. 
Tin !à ìiành vi con ngtròi va vì thế ìà hành vì tụ do, thc !iiện qua tri 
khôn và ý chí. Đó !à giáo !ý chính tiiúc \^ticanô !! dà dạy ò tro!ig 
sắc !ệnh về tn do tôn giáo (DH), và Giáo !uật dà ghi ìại ò noi dicu 
748,2

Niềm tin cũng !à thái dộ xác tín chắc chán, vì dtra vào nhùng !è 
chtmg !iọp !ý và kicn vũng. Tnróc hcí !à uy tÍ!i cùa chÍ!i!i Hiicn 
Chúa, !à Đấng kìiông diể Síti !ầm hay !ùa dối. Ngôi Lòi dà n!iập thề 
"dể !à:n chúng c!io S!J thật" -  nhtr Đúc Giêsu dâ xác dinh rò vói 
Phiìatô -  và sau này các tông đồ dã !àm chúng và chuyền diông 
cho các the hệ về sau, và "chúng tôi biết rằng chúng cùa (các) ông 
!à chúng chắc t]i)jc" (Ga 2! :24). Giáo hội còn khẳng dịnh t&tg 
đrrạc Thần Khí xúc dầu (x. D t! 3:15), ncn khi toàn thể các tín hũn 
cùng tin, diì không thề sai !ầ!n" (LG ! 2a). Trí khôn có tiiể nhận bìct 
và kiểm chúng một so !ón trong các !ý do ấy, n!iur: các pìiép !ạ cùa 
Đ(rc Giôsu và các thánh, các !Ò! tiên tri dã du*ọc tmg nghiệm, dậc 
biệt !à bicti co Đúc Kitô sống !ại, cùng chúng cú* cùa nhũng vỊ dà 
tận mat chúng kicn các sụ việc ấy và dã hy sinh mạjig sống niình 
đê ìàm chúng. Vì thề, !òng tin vân một mục kiên vùng, và dù có gập 
muôn khó khăn chăng nũa thì cũng chằng chút ng!ii ngại, nhu J. iT 
Newman dã quà quyết.

The mà dn vá biết xem nhu nghỊch nhau, kìiicn có kc cho rằng 
dúc tin và khoa học không dpi tròi chung vói nìiau. Giáo hội tiiì 
trái !ại, !uôn nêu cao sụ thật này: bòi !à Đấng mạc khái các mầu 
nhiệm, Thiên Chúa cũng ìà VỊ sáng tạo !ý trí, ncn hat bâi không 
thê mâu thuẫn vói nhau; Thiên Qiúa không diể ng!iỊch !ại vói 
chính mình. Thánh Tôma dề ra nguyên tắc nói rằng: "bất cú chân 
!ý nào, và bât cú ai nói !ên, thì cũng dều do bòi Tliánh Thần." Công 
dồng Vadcanô n cũng dạy rằng khoa h([)c dích diục tiiì c!iằng mày 
may trái nghịch vói dúc tÌ!ì, *VÌ các tiiục tại trần dic và các diục tạì
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dúc dn dều do boi mpt Thiên Chúa mà m," và mạnh m§ khuyến 
khích các nhà khoa !iọc nghiên cmi nhũng bí ẩn cùa vật, vì 
chính Đấng Tạo !^óa đă ban cho hp khá năng và co hội dc !àm 
công tác ấy (x. GS 36b). Theo E)úc Gioan Phao!ô !!, dúc tin và !ý 
trí !à hai thục thể ' toong tại," túc ò  trong hoăc chúa dụng !ần nhau.

Trái dài theo dÒ!ig !ịch sò, nhiều tín híru đã sáng tiieo !ý tuòng 
dúc tin. Sau khi c!ìO biết "dúc tin !à bào dàm cho nhùng diều ta hy 
vpng, !à bằng chúng cho nhũng diều ta không thấy," tho gòi dân 
Do thái v ià  tiếp: "nhò dúc tin ấy, các tiền nhăn dã doọc Tliìcn 
Qiúa chóng giám" (Dt !!: !-2), và ÌOQC kc ra các tổ phụ dà sống 
niềm tìn ấy, tò Aben c!io dến E)óc Kitô "ìà Đấng khai mò và kiện 
toàn !òng dn" (Dt 12:2). Đáng kính đậc biệt lá E)óc Maria: "nguòi 
có phúc vì dă tin..." (Lc 1:45), rồi đến các thánh trong suốt lỊch sò, 
cách riêng là các vị dã chết vì dạo, các nghĩa là các
"chóng nhăn".

E)áì topng căn bàn cùa dóc tin kitô là Chúa Tròi, nghĩa là mầu 
n h i ^  tuy^ dái mà loáì nguòi gpi bằng danh xong "Thiên Chúa" 
hoậc bằng nliOng da!ih tò toong trr. Hầu nlio trong mọi ngÔ!i ngõ 
dều có mqt danh xo!ig dc gọi tcn mầu nhiệm tri^t dể tối cao này; 
tiêng Vi^t cũng nho tiêng Hán, tli! có danli xong là "Tròi". Tò diên 
gìài thích tò ấy nho sau: "Lọc loọng siêu tọ nhiêìi, coi nho ò  dâu 
trên tròi cao, sáng tạo và quyết dinh so phận muôn loài trên mật 
đất..." Khái niệm toong tọ nho thế thoòng thấy noi nhiều tôn giáo. 
Vì vậy, để tránh hết mpi tinh trạng mập mò trong diểm then chốt 
này, Kitô giáo da dùng tò ghép "Chúa Tròi" hoăc "Thiên Chúa", 
và nho thế báo díìm doqc tính chất ngôi vj cùa Mầu n h i ^  tuyệt 
dối. Đấng Tuy^t đối kliông phái là mpt "cái g^" mà là mpt "ai dó".

"Chúa Tròi" a í  nghĩa là gl? Là tên gpi cúa kinh nghiêm nguyên 
thúy và phổ quát trong nhân loại, là nguồn cqì cúa sọ h i^  hõu, cùa 
ý nghĩa cuộc sống và lịch sò. Có kè phù nhận tên gọi ấy mang mọt
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ý nghĩa ìdiách quan; nhu thế !à vì họ chằng có kinh nghiệm nào 
liên quan dến một VỊ "Tròi", E)ấng tạo thành và cai quàn muôn vật. 
Trong một số xã hội, hiện dang có một màng khói vô tliần, dày đen 
độ có súc ngân càn kìiông còn nglie duọc tên 'H iiên Chúa", chú 
dùng nÓ! chi dến kinh nghiệm về Nguòi; nhiều ngtròi dà trò thành 
nliu kè điếc dúng bên ca doàn: họ không nghe đuạc tiêng hát tiêng 
dàn. Dù sao, đâu đâu con nguòi cùng vẫíi còn nói vc "Thiên Qiúa" 
hoặc về thục thể tuong tụ. Áy nghĩa là gl? Là dc trà lòi cho câu hói 
về nhũng thục tại cuối cùng cùa dòi nguôi, cho hct mqi câu hòi, 
cho khá !iăng nêu lên câu hòi cùa loài !iguòi; con nguòì !nuon biết 
lý do cuối cùng cùa !nọi sụ vật; ấy chính là 'H iicn Chúa". Triết lý 
hói: tại sao có nhùng cái hiện hùu thay V! kliông có gì cà? Lý do 
ctia toàn bộ vũ ÚỊ! ả  dâu? -  Tại "Ai" đó, tại Dang Tạo hóa... mà 
triết lý gọi là "Hũu thể tất yếu". Trong lành vục dạo dúc hqc, dâu là 
nền tàng cuối cùng cùa các giá trị và các bổn phận..., ấy clìính là 
"Tliiên Chúa", mà nguòi xua gọi là 'ITãcn mệnh". Tại sao tôi phái 
"vâng lòì" tiếng nói cúa luong íâjn? Vì là lòi cùa "Ai" dó cao hon 
tôi, vuạt quá trên tôi vậy. Và không biết bao nhiêu kinh nghiệm 
trong đòi nguôi ám chì tói "bên kia." tói một "chân tròi vô tận," 
V.V., nhu một chiều kích cùa chính tôi. Nhùng kinh nghiệm tụ 
nhiên này và nhiều kinh nghiệm mang tính chất tôn giáo hoìi, dều 
quy chiếu về một diềm, nhu nhiều tang vật tổng họp vói nhau 
thành một bằng chúng không cì lay chuyển nổi. VI thế, công đồng 
Vhticanô ! tuyên bo rang: "Tù nhũng loài thụ tạo, con nguòì nhò 
ánh sáng tụ nhiên của lý trí, có the nhận biết cách chắc chắn về 
Thiên Chúa nhu là nguyên lý và cùng dích của mọi loài" (DS 
3004; X. DV 6). Ehíc Gioan Phaolô !! nhận dịnh rằng: *nieo tông 
đô [Phaolô], kê hoạch sáng tạo nguyên thủy già íhiêt lý trí có khả 
năng de dễ dàng vuạt qua bền kia nhũng dù kiện hũu hình mà dạt 
tói căn nguyên của mọi sụ: Đấng Tạo hóa" 1998,
số 11). Tuy nhiên, trong thục tế cuộc sống, con nguôi cầii có tlìcm 
ánh sáng cùa mạc khài để di den chỗ tin chắc chắn Thiên Chtìa 
hiệnhùu.
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Nên !uu ý !à niQÌ về Ttiiên Chúa dều dtra vào mộ! kinh
nghiệm nhiên, và chính vì thế mà không có dù khá năng diềti tà 
nhũng thục tại siêu nÍTÌcn. Tất cá ìihùng khái niệm về Thiên Chúa 
đều có tính cách túc vùa một phần nào dúng vói dố! tuọng
vùa thiếu sót pìiần !ón hon phần dúng. Ngôn ngũ về Chúa Tròi 
thuòng dùng phép ẩn dụ và tho phú, nhtr "cha" hoăc "mẹ", "công 
chính" hoăc 'Irung thành", "dá tàng" hoậc "!ùa cháy", v.v. Hiicn 
Chúa siêu việt vuụt quá các phạtn trù !oài ngtròi; NgLTÒ! không 
phái !à nam cũng không phái !à nù, không ả  noi náy hay thòi kia, 
v.v. Nhung, con nguùi chi có thtr ngôn ngũ* nhtr thế, và dù có bẩt 
toàn khicm khuyết thì nó cũng vẫr! pìiái du(?c dùng den; vì vậy, khi 
nói bất cúr gì về Thiên Cìiúa thì cùng phái hiểu: đúng vậy, nhung 
còn hon thế nOa, còn k!iác nhiều nũa... Nói về mật tiêu cục tiiì dề 
hon: Thiên Chúa không phái !à diều náy hay điều np; V! tiic có một 
dạng '*thần h(;)c phù d{nh" hoăc "thần !iọc vô
ngôn" Còn nói về măt tích cục thì khó !ion;
vì diế, tiiần hpc chi biết run sọ mà dua ra một so ít diều, !atn khi c!ii 
băng cách uótn thù, hoăc, nhu thánh Phaoìô nóì, "hp cố tìm kìem 
Thiên Chúa và may ra hp dò dẫm tnà tìm thay Nguòì" (Cv 17:27).

Nìiiều nhà tu tuùng hiểu !ầm về Đúc Chúa Tròi: hoăc !à !iọ p!iù 
nhận npi tại tính cùa Nguòi, nìiu ÌIŨU thần thuyết -  ý diúc

này quan ni^m T!iU(,nig dế nhu !à Hũu tliể tuy^t dái siêu việt 
dcn nồi k!iông còn !o c!ii dcn vũ Ui,t mìtiìi dă tạo thàn!i, !iệt nìiu diọ 
dồng !iồ dốì vóì chiếc dồng hồ ông dã chế t^o; cho nôn !Ịc!i sù 
!ioàn toán năm trotig tay !oài ngutrì, cìiăng có chuyện Thiên Chúa 
nào quan phòtig cà -  ìioậc trái !ại, hp theo phiếtn thần thuyết (^ /t-  

cho răng Hiicn C!iúa trùtig !ần vói thế giói vạn vật, và n!iu 
thc tất cà chi ìà mpt; thuyết !iày xuất h i^  duói dạng tôn giáo nhu 
trong Án dp giáo, !ioăc măc !ấy !iìn!i thúc tục hóa n!iu trong học 
thuyết cùa B. Spinoza (! 632-! 677), coi "Hiiên Chúa !à thiên 
nhiên." Gần giáng nhu vậy t!i! có bán phiếm thần
ũiuyct, mpt trào !uu triết hpc ỏ Âtt châu hồi các thế kỳ 18-Ì9, chù 
truong cho rằtig dù Thiên Cìiúa có khác vói vũ trụ, thì t!iật ra hết 
mqi s^ dcu ò  trong Ngtròi và Ngtròi trục tiếp chi phái mpi sụ. Gần
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dây, đã có A. N. W!iitchead ( 1861-1947) VÓ! nhiều nhà triết học và 
thần học ả  Hoa Kỳ dã khai triển một dạng thần học gọì là thần hqc 
quá trình họ cho *quá trình' có chồ dúng uu tiền
so vói hũu thể, và quan niệm Thiên Chúa nhu là ''dang thành," 
Nguôi "hOu hạn" và V! mến thucmg chúng ta nên dã trò tliành "bạn 
dồng hành, cùng chịu khổ và biết cám thông" vói chúng ta; tu 
tuòng của truòng phái này chua rõ ràng. Khác vói nhtr E. 
Kant nhấn mạnh, thì có //7cÁy/7!,íúc thuyá nhận là có tliần linh vùa 
siêu việt vùa nội tại, dấng tạo thành và quan phòng tròi dất cũng 
nhu lịch sù, tuoTtg ttr nhu dọc thấy ò trong Do thái giáo, Hồi giáo 
và Kitô giáo. Giói bình dân (và có khi cà nguôi trí thúc) hình dung 
Tliiên Chúa nhu một con nguôi tốt nhát, mạnh nhất, giòi nhất, V.V., 

Nguòi có thể làm mọi sụ tùy ý (nhung "ý" ấy lại thuộc cùng một 
loại vói ý con nguòi), luôn nhúng tay vào cục diện lỊch sù và tiến 
hóa, dể làm tihũng diều thiên nhiên tụ nó không làm nái.

Theo đúc tin kitô, Thiên Chúa lá a) Đấng đáng phái phụng thò 
và phụng sụ (x. Ehtl 6:4-5), và là b) Đang phái đuạc công nhận là 
Hùu thể tuyệt dối, vĩnh củu, bất biến, toàn trí, toàn năng, sáng tạo 
mọi sụ. Rồi Kinh Thátih cho biết tliêm Nguôi vô hìnli nôn không 
ánh tuọng nào (hoậc ý niệm nào) có thể diễn tà, nhung Nguôi lại 
gần gũi ău yem nhu nguòì mẹ: "Mẹ náo quên con dè cùa mình, 
cạn lòngthuong đoi vói con dạ !1Ó cuu mang?Qiodù chúng quên 
duọc nũa, thì phần la , Ta sẽ không hề quên nguci! Này: l a  dă glii 
kliắc nguoi trên lòng bàn tay la "  (Is 49:15-16). Thiên Chúa vùa ò 
trong mọi sụ vùa vuạt lên trên mpi sụ; Nguôi can thiệp vào trong 
dòng lịch sù, nhung lạì để loài nguòi tụ do tụ trị, là Chúa cùa ítraen 
vá là Thuọng dế cùa thiên hạ, v(ra thuòng phạt hành V! con nguòi 
vùa ban cho nhung không hạnh phúc dòi này và đòi sau, v.v. Nóì 
về Thiên Cliúa, thì cần phái dùng nhiều cáu bổ túc cho nhau, vì 
ngôn ngù loài nguùi không bao hàm nồi mầu nhiệm tuyệt đéi.

Kinh Tin Kinh Nixê -  nhu thuòng dọc trong Thánh Lề -  và 
phần lón các tín biểu bằng tiàig Hylạp dều nêu rõ duy nhất tính
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cùa Thiên Chúa: "Tôi tin kính Thiên Chúa." Tín biểu các ! ông 
dồ không có tù "một" V! có !è bcn phtíong Tây, !úc công tìiúc duạc 
ghi biên, độc thầíi giáo đà trò íhành phổ quát và vũng c!iac đù, 
không cần phái nói rõ dến diểm !ìiển nhiên này nũa.

Hiicn Chúa chi có mpt; bòi bàn tính E)ấng Tuyệt Dối phái !à 
duy nhất, vì nếu có nìiiều, tất mồi **thần" phái !à "tuong doi" và chi 
thain gia dnọc tùng phần vào hũu thể toi cao. Lão tù* dã suy đoán 
ra chân !ý này: **Ngnòi khôn ììgoan nam giír Duy nhất nguyên 
thúy, !à dêu chuẩn cùa muôn vật dtrói bầu tròi" (Đọo /r/)?/?, 22). 
Nhu Téctu!!ianô dã nói, "nếu Thiên Chúa không duy nhất tất 
không phái !à Thiên Chúa." Nếu "tin vào Thiền Chtta" !à p!iù nhận 
vô thần, thì tin "Thiên C!iúa duy nhất" !à phù nhận da thần. Xua 
ítraen dã phái sáng đối !ại vói tôn giáo Canaan và các thần !inh cùa 
nó; vì the, NhỊ Luật tuyên báo: "ítracn hãy nghe: Chúa !à Thiên 
Chúa chúng ta chi có một" (E)n! 6:4), và qua ngôn sú ísaia, Chúa 
phán: " la  !à E)úc Chúa, không còn chúa nào khác!" (!s 45: !S). 
Trong mpt bố! cành da thần, tháih Phaoìô đa viết: "Mặc dầu nguôi 
ta cho ìà có nhũng thần ò  trên tròi hay duái đất -  quà thục, thân 
cũng !ắm mà chúa cũng nhiều -  nhung dối váì chúng ta, chí có 
mpt Thiên Chúa !à Gia, Đấíig tạo thành vạn vật và !à cùng dích 
ct!a chúng ta; và cũng chi có mpt Chúa !à Đúc Gicsu Kitô, nhò 
Nguòi mà vạn vạt duọc tạo dìành, và nhò Nguùi !nà c!iÚ!ig ta 
đuọc hiện hũu" (ICr 8:5-6).

Quà vậy, cành "!ắm thần nhiều chúa" ấy bây giò vần còn: diần 
tiền, tiiần quyền, thần khoái !ạc, v.v. "Mpr Thiên Chúa" !à dn mtmg 
giái phóng ta khôi ách nô !ệ cùa da thần chù nghía tân thòi: thần tổ 
qu&, thần kinh tế, thần an ninh... Nhũng ngẫu thần do du ìuận, chù 
nghĩa và cà khoa học chế tạo ra: chủ nghĩa muán thay thế tôn giáo, 
khoa hpc muốn thay diế dúc tin, !(jyi niiuận muốn thay the !ý trròng 
ìuân !ý, v.v. Bất cú ^  dòi hòi phái hy sinh con nguùì cho nó thì dó 
chính !à ngầu tu(?ng. Các kitô hùu dầu tiên bì tố cao !á thần", 
vì hq tù chái bái phục các thần !inh cùa xă hqi trong thòi và noi họ 
sống; có !6 h i^  giò cũng cần phái n!ùn thăng vào thục tại vói ánh
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sáng dùc tin để !nà can đám đối dầu vói các ngầu thần thòi nay !à 
các giá trị già cùa nó. Hồi thế kỷ 3, thiính Xypriaiiô dà nhận dìnii:

"Muon chuẩn bị anh em ta de cóng khai tuyên xung Thiên Chúa 
vói cà !òng dn kiên định... [tìiì] tnróc há phài khang dịnh các ngầu 
ttrọng do !oài nguòi chế tạo thật ra không phài !à diần !inh, bói !è 
n!iùng diều do nguôi ta c!ic tác tat chang the nào cao quý !ion kè 
dà !àm chúng, và chúng cũng chÁng có the che c!iò hoậc cúu dp 
duọc ai (X. cL  35:! 5-! ̂  Kn ! 3: i ̂ ; ! 5:! 5-! 7; Xac 20:4). Một khi 
dã phá húy úiái đp tôn kíĩih dối vói các ngầu tupng, diì cần phài 
dạy cho tin hùu tôn thò mpt mìn!i E)úc Chúa Tròi mà thôi, nhu dã 
vict: 'Ngmyi phài bái !ạy Chúa, !à Tliiên Chúa cùa nguui, và chi 
thò phrrọng một mình Nguôi' (Nít 4:!0; Đn! 6:! 3); và ò mpt chồ 
khác: *Nguoi sè không có nhùng tiiần tdiác truóc nhan Ta' (Ehi! 
5:7; Xac 20:3)... 'Vì sụ sống dòi dòi chính ìà: nhận biá Cha, !à 
Thiên Chúa dpc nhất và chân thật, và Đang Cha dã sai, !à Giêsu 
Kitô' (Ga ! 7:3)" (/̂ í̂  4,! -2).

Quà vậy, tin vào Thicn Chúa túc !à cùng vói tiiánli nù Tcrêsa 
thua !ên rằng: Chi Thiên Qiúa !á dù... E)ã nhận duọc Thiên Chúa 
thì kìiông còn tiìiếu chi nũa." Ngoài ra, đó chính ià diều răn thú 
nhất: '*Nguoi phái yêu mến Chúa, Thiên Chúa nguôi, hết !òng 
nguoi, !iet !inh hồn nguoi và hết trí khôn nguoi"; không còn chồ 
cho một "thần" nào khác.

Sau khi tuyên xung niềm dn vào Ehíc Chúa Trùi, dn biểu bắt 
đầu giải thích chân !ý này theo mạc khái kitô. Phần dầu nói ìên dúc 
tin chung cùa các tín hũu độc thần giáo, dậc biệt -  ngoái Kitô giáo 
-  !à Do thái và Hồi giáo. Các tôn giáo thuòng c!iú ý dến "các tên 
gọi dành cho Thiên Chúa." Hồi giáo có tói 99 têti để chì về Nguòi; 
Kinh Thánh c ^  Uoc cũng dùng hằtig trăm tên gọi, hay đúng hon, 
thuộc tù dể nói về Thiên Chúa. Nhung, ìà vô hình thì Tliiên Qiúa 
cũng vô ăm, ngiùa ìà không tên gọi nào diễn tà duạc Nguôi, n!iu
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Lão tùr dã tùng nhận dinh: "Dạo có ùiể duọc gọi tên không phải !à 
Đạo..."

Tuy nhiên, con ngtròi vẫn cần gỌ! tên Nguùi, V! vô danh !á baí 
tất. Ngày xua dâíi Do tiiái và các dân !áng giềng quan niệm tcn !à 
biểu trung cùa bàii diâíi con nguòi; vì the, kè tin ò ma diuậk tuùng 
rằng hc biết tcn !à chi phái durọc con nguùi; họ chi cho nguròi thâìi 
tín biết tên riêng cùa mÌ!ih. Còn về Chúa Tròi họ biết tc!i chung !à 
E/, hoậc danh hiệu cao quý cùa Ngu*(ìi !à E/ (Tliìên Chúa
Tbàn năng) hoăc gọi Ngtròi bằng Chúa, !ioậc Đấng Toi
Cao... Tuy nhiên, khi Chúa Tròi xuất hiện vói Môsc và tụ giói 
thiệu trong ttr cách !à 'Tliicn Cìiúa cùa Abra!ia!n, !xaác và Giacób" 
thì !ập túc Môsc hòi tên né77g cùa Nguùi !à gì. '*Này, tôi dây, tôi sè 
dến vói con cái ítraen và nói vói ìip: Thiên Chúa cùa cha ông các 
nguoi dã sai tôi dán vói các nguoì! Và nếu họ sẽ nói vói tôi: *Tcn 
Ngtròi !à gì?' thì tôi sc nói ìàn  sao vói hq?" Và Tiiicn Qitrn tiết !ộ 
ícn cùa Nguòi: *Ta có sao Ta có vậy" -  n!w cha Nguyẫi Thế 
T!iuấn dã dịch -  hay !à " !a  !á Đấng Hũu," cũng gpi !à 
(x. Xh 3: Ì3-Ì6). Tìico c/óo Ạý, danh xung bí nhiệm khôn tà 
này

"chúa đụng chân !ý: dii mÌ!ih Thìcn Chúa !à Dấng H i^ Hùu. Bàn 
dịc!i Bày Muoi và kể dó !à truyền diong Hôi Thánìi dà hiểu danh 
íiiáíih cùa ITiiâi Qiúa theo nghĩa dó: Ttiiâi Oiúa !à st,r viên màn 
cùa hiện hùu và cùa mpi st,r tip!i !iào, không k!iòi nguyên, không 
cùiig tận. Trong kìii các thq tạo ìà gì và có gì dcu phải !àn!i n!iận tù 
noi Hàên Chúa, t!à duy chi mìnìi Nguòì !à tụ hũu và Nguôi thê 
náo !à do chính Nguòì" (số 2! 3).

Giài diích nìiu dic quà !à sâu diam, nhung !ại quá nậng về triết 
!ý túdi. Kinh Thánh quan tâm n!iiều hon dến tính chát tôn giáo. 
Mạc khái thánh Danh cùa mtnìi !à Chúa mạc khái chính mình nliur 
mqt Thiên Qiúa cùa dân, ìiằng !ẳng nghe !òi kêu cầu, nht.r một 
Thiên Chúa săn sàng phqc v\t: một Thiên Chúa khiêm nhuòng. 
Thiên Chúa không p!iài !à mpt diều, tnpt súc năng vô ìutTng nhurng 
ìại vô ngà, song !à mpt "Kè" tnuổn !ătìg ngìic và sằn sàng dáp trà.
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"Con kêu !ên Ngài, !ạy Thiên Qiúa, vì Ngài đáp !òfi con. Xin 
!ang tai nghe tiếng con cầu..." (Tv !7:6). "Tù vục tham, con kcu 
lên Ngài, lạy Giavc, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tieng con. 
Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lòi con tha thiết nguyện xin" (Tv 
130:1-2).

Ngtíòi chăm lo cho so phận dân nghà ) bị búrc hiếp và cati thiệp 
dể giải phóng họ. Chúa Giavê xuất hiện tnróc tìêĩi nhtr là Đấng giài 
phóng, rồi tiếp dó mm nhtr là Đấng tạo hóa. Trong Cụu Uóc, cuộc 
xuất hành khói Ai Cập dtrọc quan niệm !ihtr là biến cá sinh ra dân 
ítracn; chắng tliế má qua miệng tiên tri Hôsê, EXrc Giavê dà có tlie 
nói: "Ttr Ai cập Ta dã gọi co/í về" (Hs 11:1): Giavc là cha, ítracn
là con. Ngôn sù Isaia dã nói rõ:

"Quà chính Ngài là cha chúng con! (,!húng con khôĩig đupc ông 
Ápraham biá dến, không đuọc ông ítraen nhìn nhận, còn Ngài, 
lạy íXrc Chúa, Ngài mói là Clia, là E)ấng cúu chuộc chúng con: dó 
là danh Ngài tù muôn thuy (!s 63:16).

Các dân tộc Sêmít thtròng gọi (Thtrọng de cùa họ) bằng cha, 
vói ý ngliĩa, trtróc hết, là Chúa tể và VỊ che chò; tuy nliiên, họ cũng 
quan niệm thầii linh có phái tính nam nij và hầu nhtr sinh dè cũng 
theo con dtròng sinh lý. itraen dã xóa sạch quan niệm ấy, vì tXrc 
Giavê cùa họ là hoàn toàn siêu việt, có m( t̂ không hai, duy nhất, tụr 
túc, v.v. Giavê là cha vì dã chọn các tá phụ, giái phóng và thiết lập 
dán tộc, che chò họ; trong mpt bài ca, Môsê gqi đồng bào mình là 
"ngu si" vì kliông biết nhìn nhận chân lý này: "Há chính Ngtròi 
chẳng phái cha nguui, E)ấng dụng nên ngu^oi, Đấng tạo thành, 
củng cố?" (Ehi! 32:6). Nguôi đă làm tất cà vì lòng thuung, nhu 
Giêrêmia dã glìi m:

"Éphmim có phài là đúa con Ta yêu dấu? mpt đúa con Ta rất mtrc 
mến yêu? VI mồ! lần nhắc tói nó, ta lại thấy nhó thuung, nên lòng 
Ta bồi hồi tlion thúc, Ta thuong nó, tliuong nó thật là nhiều" (Gr 
31:20).
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LÚC dầu, hp coi Dúc Giavê !à cha cùa toàn dân; rồi tù tìiòi 
E)avít, Dúc Chúa cũng dupc gọi !à cha cua nhà vua, nhu dqc tiiay ò 
nhiều noi (x. 2Sm 7:ì4t; Tv 2:7; 89:27t; !!0:3); cuối cùng, sau 
CUQC !uu dày (thế ký 6 íruóc công ngU) ên), xuất hiện quan niệm 
"nghía tù", túc nguùì công chính duQíc !à "con Thiên Chúa" (x.
Tv 27:!0; !03:!3; và trong văn chuung khôn ngoan: Cn 3:!2; Hc 
23:M ;ìùi2:t3-18; 5,5).

L6 dĩ nhiên, gQÌ lliìcn Oiúa !à "cha" ihì phài hiểu theo ngìiĩa ẩn 
dụ hoăc ìoại suy!

E)ổi vói kitô hũu, chính Đúc Giẽsu đã mạc khái thánh Danh:

'*Nhùng kè Cha ban cho Con... Xin gìn giù hq trong danh Cha.. 
Con dã cho hq biết danh Qia và s6 còn c!io hq bià nùa, dể tinh 
Qia đã yêu thumig Con ô trong hp, và Con cùng ò trong hq nũa" 
(Ga! 7:!!.26).

E)úc Kitô dã dạy các môn dệ cầu xin: "Lạy Cha chúng con ò 
trên trùi!" Nên chú ý !à "Cha chúng con" chú không phái !à 'CTia 
tôi", vì Đúc Giêsu muốn thiết !ập mpt "gia dinh", và phái dậc biệt ý 
thúc về tình !iên dái này túc cầu nguy^. Nhung EXrc Gìêsu cũng 
nhan mạnh dán tín!i cách cá nhân cùa mái quan hệ *"Cha-con" ò 
trong Kitô giáo (x. Mt 6:4.6.18). Vậy, Thiên Chúa !à Cha cùa ai? 
EXtc Giêsu cho thấy tính phổ quát trong phụ tín!i Thiên Chúa: Cha 
cùa tất cà, dù họ biết Nguòi hay không, cà dán nhũng kẻ thù ghét 
Nguùì nũa! (x. Mt 25:32tí). Dù có hiểu tệch tạc về Thupng đế, 
nhiều nguôi Hy lạp cũng gpi Nguôi là cha cùa mpi sụ. Trong bối 
cành trí thúc ấy, Tatianus (mqt kitô hũu sổng hồi thế kỳ 2), dã gpi 
Thiên Chúa là "Cha cùa hết mọi vật thể và mpì sụ vô hình," bôi hp 
quan niệm phụ tính kia phát sinh tù việc tạo dụng. Nhung dái vói 
Kitô giáo, Thiên Chúa là Cha truóc hết, cùa EXtc Giêsu Kitô.

Niềm dn kitô về Tìiìên Chúa là Cha phát nguyên tù kinh 
nghiệm cúa bàn tliân E)úc Giêsu. Tù trong thâm tăm mình, Ngài 
cám thấy EXtc Giavê là UÒ&7, túc 'bé ' của riêng mình (x. Mc 
14:36). Vì thế Gioan dã có thể viết: "Thiên Chúa, chua bao giò có



ai thấy cá; nhung Con một vốn !à Thiên Chúa... chính Nguôi dà tò 
cho c!iúng ta biếf' (Ca !: ì 8). "Biết" không có nnhĩa !à Đúc Giêsu 
ban cho ta nhiều kiến thúc mói về Cha trên tròi, mà có nghĩa !à !àm 
cho chúng ta "quen Nguôi" nhu một nguôi con quen cha mìnìì. 
N!iu E)úc Giêsu quen Bo mình, kitô hũu cũníí duọc cọi 
nũên  Chúa nhu vậy, nhò Tìiánh tiiần, n!iu thánh Phaoìô nói: 
'*Thần Khí !àm cho an!i cm ncn ngtiĩa tù, nhò đó chúng ta duọc 
kêu !ên: Cha oi!'" (Rm 8: !6). Trong Con Mqt, chúng ta !à
con cái Chúa Qia. ThầJi học giải thích: Dúc Gicsu !à "Con tụ 
n!iicn", trong khi kitô hũu !à "C0!1 !iuôi", !à duòng tù. Còn phúc âjn 
tìiì g!ii !ại !òri cùa chính Đúc Gicsu nói vc tuoìig qua:i vói C!n!a 
ctia: "Cha của Ta và C!ia cùa các ajih em" (Ga 20:! 7), và không 
bao giò Ngài nói: Cha chúìig ta! Danh "Qia" !à ten gqi kiìi cau 
nguyện, hoậc khi tung hô, khen ngqi, V.V., rdiu tliánh Phao!ô viết: 
"Chúc tụnc Tliiên Chúa ìà Thân Phụ Đúc Gicsu Kitô, Giúa chúng 
ta; Nguòi ìà Cha giàu !òng tù bi !ân ái và !à Hiicn Chúa hằng sằn 
sàng nâng dò úi an" (2Cr ! :3).

# * #

Ò đâv, xin duọc bàíi dcn một diểm hct súc qtm!i trọng, dó !à dúc 
tin về M$t Thiên Chúa Ba Ngôi. Kinh Tin Kính dút khoát tuyén 
xung dúc tin vào một Thiên Chúa duy nhat, không kém gì Do tliái 
giáo hay Hồi giáo. The mà bây giò !ại nói về "Thiền Cìiúa ìà Cha" 
và 'H iiên Chúa !à Con" và tiếp duói dây, sè ĩiói về 'Thiên C!iúa !à 
Thần Khí." Há có diể dễ dàng phối !iòa hai kiiẳng dỊnli có vè mâu 
thuẫn nhu vậy du(yc sao?

Giáo !ý về Một Thiên Chúa Ba Ngôi kìiông phái !à mpt giáo 
thuyết Giáo hộì dâ diễn dịch tù một vài tiền dề bìru tuọng; nhung 
cìiính !à kết quà cùa quá trình suy tu về kinti nghiệm cùa bà!i tiiân 
Đúc Giêsu và Giáo hội so k!iai. Quà thật 'la m  VỊ" cìiẳng qua ciiì



tà mpt danh xung khác để chí về "Ttiiên Chúa cùa Chúa Gicsu Kì- 
tô." Phúc âm cho thấy: không bao giò EhJC Gicsu gqi Thicìi Chúa 
bang *Hùên Giúa" (trên thập giá !à tnròng họp đậc biệt duy 
niiất và hàm chúa một ý nghĩa khác: Mt 27:46), mà !uôn tuôn bằng 
danh hiêu tà "Ctia" và xu!ig !nùih tà **Con" dico !nột ngtiĩa tuyct 
dói, nhu* sè thấy sau (x. Mt 11:25-27). Nhung Nguùi "Con' này có 
ntìũng uu phẩm tuyệt dái cùa cháih Thiên Chúa: tà ctiù cùa thiên 
ntìicn (khi tàm phép tạ, nhất tà buóc di trên mật hồ hoặc dẹp yén 
biển dộng), tha tQÌ, tà chù cùa ngày Sabát và Đen thò, V.V.; rốt cuộc, 
Ngài dà có thể nói: "Cha và la  chì tà một" (Ga t0:30); V ! thế, sau 
biến co ptiyc sinh, các môn đồ dã có thể h(?p tý tuyên xung: "Lạy 
ctìúa tôi, tạy Thiên Chúa cùa tôi!" (Ga 20:28). Thêm vào dó. Đúc 
Giêsu còn giói thi^u mpt VỊ khác, nói tà: "Đấng Báo Tr? tà Thánh 
Thần" (Ga t4:26), mà Cha sè sai dến nhăn danh Ngài. Thánh Thần 
hj<^ xuống ngày tề ngũ tuần và hoạt d^ng trong Hpi Thánh nhu tà 
Đang Ibàn năng: tha tQÌ, tàm ctio kè chết sống tại, thông biết mọì 
sụ *"ngay cá nhũng gì sâu thăm noi Thiên Chúa" (ìC r 2:t0), v.v. 
(se bàn chi dết hon trong phần duóì). Cuái cùng tại có mệnh tệnh 
cùa Đang Phục Sinh dạy rang pliát "tàm phép rùa nhân daìiti Chúa 
Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần" (Mt 28:19). Vậy tà Hp! 
Ttiánh dã và dang sinh ra bòi Ba VỊ này trong cùng mpt tác dộng 
duy ntiất Vì the, tông dồ Ptiaotô cầu chúc cho Giáo hội "đuọc dầy 
tràn ân súng cùa Chúa Giêsu KJtô, đầy dnh thuong cùa Thién 
Chúa, và on hiệp thông cúa Thánh Thần" (2Cr Í3:t3), và tóm tuọc 
duy nhất dnh của dúc tin chung vói tòi xác dinh này: **ctà có mọt 
thàn tiiể (túc tà một Hội Thánh), mpt Thần Khí... Chì có mpt Chúa 
(là E)úc Kitô)... Chì có một Ttiicn ctiúa, Cha cùa mpi nguôi..." (Ep 
4:4-6).

**Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi tà mầu nhiệm trọn^ tâm ct!a 
đúc tin và dòi sống kitô hùu. Đây tá mầu n h t^  về dòt sống nôi tại 
cúa Thiên Chúa, cội nguồn ptiát sinh mọi mầu nhtệm khác cùa đúc 
dn và tà ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy. E)ãy tà giáo huấn 
căn bàn nhất và trọng yếu nhất theo phẩm trật các chân tý đúc tủr' 
'Trọn tịch sù cúu dộ ctii tà tỊcti srr về đuòng tối vá các phuong tiện
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mà Thiên Chúa chân thật và duy nhẩt !à Chúa Cha và Chúa Con 
và Chúa Tìiánh Thần, dùng đế tụ mạc khái, dế giao hòa và ke! h ĩ̂p 
vói Nguròi nhùng ai tù bò tội !ồi'" (&ví7? C/đo Ạý, so 234).

Đáy !à Thiên Giúa cùa Đúc Giêsu Kitô. Đtrc Chúa duy nhất tò 
!ộ cho ta gập duọc ba măt cùa Ngtròi, và Kinh Tin Kính diền tà ba 
cách tin nhận Mầt! ntiiệm tuyệt dái ấy. Thiên Chúa ct!a nhất thần 
giáo không phái !à mpt Đấng dom độc, và khi nói tliế -  túc khi 
tuyên xung Một Thiên Chúa Ba Ngôi -  thì chÚ!ig ta cũng thú nhận 
!à đa tiiần giáo cùng có đuục một mành chân !ý nào dó. Mầu 
ntúệìii Ba Ngôi kiiông phài !à một câu do dtra ra cho trí kiiôn con 
ngtròi, nhung !à dấu chúng Thiên Chúa vuạt quá súc trí óc thụ tạo. 
Nếu Thiên Cìiúa !à tình ycu (x. !Ga 4: !6), ắt phái gồm nhiều bàn 
vị tuong quan hên dói... Tóm !ại, Chúa Ba Ngôi !à T!iicn (Jhúa 
chúng ta thò hon !à vấn nạn thần học chúng ta co giài thích cho 
đuoc.

Tuy nhiên, vì dúc tin !à họp !ý, nên tù dầu, suy tu tiiần học dà 
cố dể tìm hiểu thêm bao nhiêu có thể, về mầu nhiệm này; có k!ù 
đúng có !úc sai, diầ!i !iọc đã cá phát minh hoậc !iieu dieo một cách 
mói, nhiều ý niệm khác nhau, nhu: "bàn thể," "bàn vị," 'luong 
quan," và n!iất !à dã phái tìm cách phân biệt rõ giũa "bán tính" 

và '*bàn ngã" Theopìiilus thành Andôchia (n.
182) và TéctuHianus (n. 213) dà nói về mpt /ríhy (Hyìạp) hoậc 

(Latinh) dể hiểu về Thiên Chúa Ba Ngôi trong /Mp/ bàn tính 
(thiên dnh) vói òđ bân ngã; nhung phái ìiiểu các ý niệm ấy theo 
cách loại suy. Nhu thế mói tháy dúc tin tlil don gián và chắc chan, 
còn thần học tli! phúc tạp và ngập ngùng. Tliánh Âugutìnô viết: 
**VÌ Cha không phái !à Con và Con không phải là Cha, và Thánh 
Thần, cũng duọc gọi là Ân huệ cùa Tlảcn Chúa, kliác vói cà Cha 
lẫn Con, thl chắc hẳn phái là ba... Nhung khi hòi ba gì? Ngôn ngũ 
loài nguôi khó mà tră lòi ngay đuọc vì thiểu ngôn tù chínli xác. Vì 
thế, ta nói có "ba bàn ngă" (pe/wAty), không phái vì ta muốrì nói 
bàn ngã dích thục, nhung V! ta không chỊu lăng im" (De



35

!0). Ba 'l3án ngà" trong Thiêìi Chúa khác ìián vói ba bàn ngă 
ioái nguùi: ba con ngtròi có chung một bàn tính (nhân tính) trùu 
tuT(?ng, V! cụ thể họ có ba bàn tính; còn Thiên Chúa cụ thể chi !à 
mpt bàn tính (thiên tính). Noi !oài nguùi, bàn ngà !à trung tám dộc 
iập, quyết đinh vói !ý trí và ý ctií riêng; còn trong Thiên Chúa, ! v trí 
và ý chí chì có mpt Ba Bàn Ngã ncri Hiiên Chúa đều có cht tng 
mpi s^, trù ra quan hệ vói nhau.

Ehíctín Kitôgiáo tuyên xung Thiên Chúa chi có một, !ihu!ig CÒ!1 

hon nũa... Chúa Cha du^yc quan niệm nhu Tìiiên Chúa nguồn cội, 
còn Chúa Con !à Thiâì Chúa du(;)'c sinh ra, và T!iánh Ttiần !à 
Thiên (HiúaduQc nhiệm xuy. Tuy nhiên, Cha không phái !à T!ãcn 
Chúa hon Con, và Thánìi Thần thì không kém g! Thiên Chúa. Ba 
Ngôi uy quyền nhu nhau, bằng nhau, không phái !à ba phần hoậc 
ba khía cạnh cùa mqt Thiên Chúa, song !à ba cách thể Thiên Chúa 
toàn v ^ .  Tín biểu tuyên xung:

"E)úc ùn công giáo hệ tại ò diẩn này: thò kính Môt Chúa Ba Ngôi 
và Ba Ngôi Mpt Chúa mà không !ần !ôn giũa các Ngôi Vị, không 
phân chia các bán (hể: V! Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Tliánh 
Thần khác biệt nhau; nhung Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 
Thần có cùng môt t!iiên hnh, môt vinh quang môt uy quyền \ìhh 
cùu."

Nóì về Mầu nhiệm tuy^t dái, Giáo hqi thuòng dùng ngôn ngũ 
biểu tU!?ng hon !à ngôn ngũ duy ìý, nhất !à trong các bài tho, các 
bài tyng ca và trong các nghi thúc thò phut?ng. Kinh nghiệm kitô 
so khai du(;yc kết tinli vói việc p!iụng t̂ r Cha và Con trong Ttiánh 
Thần. Trong dòi song kitô, mpi sụ dều băt dầu vói bí dch Thánh 
tẩy nhăn danh Cha và Con và Thánh thần, và kết thúc VÓ! câu kinh 
tán tụng: '"Sáng danii Dúc Chúa Cha, và Đúc (Hiúa Con và Dúc 
Chúa Thánh Thần," hoăc vái công thúc cùa thánh Basihô: sáng 
danh Chúa Cha vói Chúa Con vá Chúa Thánh Thần. Thánh Âugu- 
dnô so sánh Tam VỊ vói ba năng !ục cùa mqt tâm hồn: trí nhó, trí 
khôn và ý chí, hoăc nhu nguôi yêu, nguòì duọc yêu và dnh yêu. 
Thánh Patrick da dùng cây !á chụ!n ba (,?/?wM/tx'A) dể mÌ!ih hpa về
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Mầu nhiệm Hiicn Chúa Ba Ngôi cho ngtròi dân Ai !en; còn tliánh 
ìnhã di! "nghe ra" lam  VỊ nh^r !à hạp âm cùa ba nát nhạc. Ba Ngôi 
!à dối luọn^ cùa kinh nghiệm thăn nghiệm hon !à cùa thăn học.

Tuyên xung "tôi tin Thiên Chúa !à Cha" !à chúng ta !àm gì? Là 
chúng ta !àm cììúng cho Ngu-òì và công khai nói !cn cãn tính kitô 
cùa mình. Đúc tin kitô càm nhận Chúa Tròi không phái !á xa !ạ. 
nhung rất gần gũi, không phái ìà vô danh nhung có tên gọi xác 
đỊn!i rõ, tò hiện duói bộ mặt không phái !à nghiêm khắc đe dpa 
nhung !à đầy yêu thuong triu mến cùa mpt nguòì cha nhăn hậu. 
Hoti nũa, Đấng vô htnh ấy đã tò hiện trong Đúc Giêsu, nhu chính 
Dấtig Cúu Thế dã nói: "Ai tiiấy Ta !à thấy CììLta Cha" (Ga !4:9). 
Còn dối vói chúng ta, yếu tính không chi don tiiuần năm ỏ ciiồ 
chúng ta !á con nguòi, nhung còn ò c!iồ chttng ta !à con Thiên 
Chtta: quà tìiật dó !à tnột vinh dụ hết súc to Víýi tnqt sú mạng 
cao cà di kèm dico. Tìiánh Gioan vict: "Anh em hãy xem Chúa 
Cha yêu tiiuong chúng ta duòng nào, dcn nồi chúng ta du(?c gqi !à 
con n ãcn  C!iúa, mà thục sụ !à nhu vậy!" (! Ga 3:!). Dây !à nguồn 
g&  thâtn cá n!iất CLta nhăn phẩm c!iúng ta. Tù dó phát sinh sú 
mậih cao cà Đúc Giêsu dã nhắc !ạì: "Hãy !iên hoàn tiii^  nhu Cha 
chúng con ò trên tròi !à Đấng hoàn diiện" (Mt 5:48). Cụ thể mà 
nói, sú mệnh ay dòi !iòi phàì !àtn điều diiện c!io mpi nguôi, không 
phăn biệt tốt xấu, nhu C!ia hằng !àm mật tròi tnọc !cn c!io tất cà, 
baí !uận tốt xấu; dòi hòi phái coì mọi nguòi n!iu atih em mpt nhà, 
ngay cà dấi kè thù; đòi hòi phái cu xù the nào c!io tnqi ngtròi tiìiận 
ra noi mình bộ măt cùa Chúa Cha.

Có nguòi sè không muốn gọi Thiên Chúa !à Cha. Có kẻ dà 
sống qua kinh nghiệm về mqt nguòi cha ác dpc, vô niiâti, và tù dó 
mang một hình ánh tiêu cục về nguôi cha, khiến hp coi "cìia" !à



37

xấn, rồi do thế, không thề nào nhìn Chúa Tròi !à cha, không thể gọ! 
Nguôi bằng danh xung ấy. Phong trào nũ quyền cùng !ên dcng to 
cáo truyền thống -  cà truyền diong Kinh Tháiih nũa -  !à cổ võ c!x' 
dộ phụ quyền, gây nìiiều bất côíig c!io nù giói; họ còn nêu !cn một 
!ý do khác, đó !à việc tôn giáo dùng nhùng danh tù giống dục dc 
xuóng danh Thiên Chúa, de chi về các c!iúc vụ, các phẩm trật V.V.: 

hq chù truong dùng các da!ih tù giống cái dể thay vào dó, và gpi 
Thiên Chúa băng "Mẹ". Có gọi sao tiiì Hiìcn Chúa cùng vần !à vò 
hình, thiêng ìiêng, hoàti toàn sicu việt, vm,)l ra ngoài m(,)ì cách xqì 
!oí!Ì nam nù cùa con ngutyi. Măt k!iác, Kin!i Thánti cũtig giói diiệtt 
một Thiên Chúa vái nìiicu dậc nét nù tính cùa !Ò!ig tìnrong xót và 
tnu mến, tiiái dq thùy mj và hiền !ành, v.v. Con nguùi, nam cũng 
nhu nũ, đều !à hình ành cùa Hiìcn Chúa dúng nhu ý cùa Đấng Tạo 
hóa dã muán ngay tù khi dụng nên chúng ta (x. Stk ! :27). HoT! nùa 
và dù sao E)úc Gicsu cũng dà gpi Thiên Chúa bằng Cha và đã dạv 
các môn làm nliu thế; vậy, tát hon là nên nglic lòi và noi guonụ 
Ngài.

Thật ra, gpì Thiên Chúa bang Cha là gióng Icn cho mpi thú phụ 
quyền mqt lòi thúc tinh, giúp cho mọi nguùi cha nhó là phái biết ra 
súc noi theo guong mầu cùa Cha à  trên tròri. Cũng vậy, khi tuyên 
xuug "Cha toàn năng" là ngầm lên án hết ÌUQÌ hình thúc lạm dụng 
quyền bính. Cha ò dây là tình yêu nguyên thùy, là nguôn mạch cùa 
hết mqi quan hệ mẫu-tù, phụ-tù, phu-phụ, quân-thần, v.v. và v.v. Vì 
lý do đó, thánh Phaolô hình dung tliấy Giáo hôi "quỳ gối íruóc mật 
Chúa Cha, lá nguồn g& mqì gìa tpc trên tròi duói dat" (Ep 3:14- 
15). Vá đr nhiên là khi áp dụng cho Thicn Chúa, mọi ngôn tù đều 
mang ý nghĩa ẩn dụ.

Kinh TTn Kínlì gqi Chúa Cha là "toàn năng": đó là thuqc tù duy 
nhất ò  đăy cũng nliu tro!ig da sá các tín biểu khác. Cùng vói tliupc 
tù 'toàn năng\ tí:i bìcu (hoậc cùa thánh Atlianasiô),
CÒ!1 tuyên xung Thiên Chúa là "phi tạo, vô biên, vĩnh cùu." Nliũng



tin biểu xuia nhất thì dùng cụm tù "Cha toán năng" (x. DS !), túc 
dùng tù Hy !ạp !à mà bà!i LXX vẫn thtíòng dùng dể
dịch tù Hipri !à chẳn^ hạn ò trong các câu Jb 22:17; 32:8;
33:4. vói ý nghĩa là Đẩng toàn quyền cai quàn tròi dat. Thật vậy, 
CỴru Uóc gọi Tliiên Chúa băne (toàn năng) chùne 50 lăn, 
và Đúc Giavê bằng 267 lần, cùng vói ý nghĩa "toàn năng". 
Truóc đây, kinh "Thánh, thánh, thánh" trong Phụng vụ Tliánh Lề 
dà dịch là: ^Hiiên Chúa dạo binh," còn bây giò thì dịch là: "Chúa 
tc càn khôn"; nhung dù dịch tliế nào tliì ý nghĩa cũng vầJi là *toàn 
năng". Tân Uóc dùng tù dề chí về Thiên Chúa 10 lần.
Tbàn năng ám chì dến vurong quyền cùa Đúc Chúa, và Đúc Chtrn 
vì.rong dế là một ngaòi cha. Trong lòi kinh EXrc Gicsu dạy ta cầu 
nguyện: "Lạy Cha chúng con... nuóc Cha trị den!" Thiên Chúa 
cũng dtrạc gpi là toàn năng. Còn sách Khài huyền thì viết rò: "EXrc 
Chúa là Tliiên Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là Đang hiện có, 
đã có và daiig den, là Đấng Tbàn Năng (pí7/7/oA7Y7/õr)" (Kh 1:8).

Klii suy về Thurọng đế, triết lý thuòng quan niệm E)ấng Tối Cao 
là toán quyền, có tliể làm mọi sụ, muốn gì thì có khá năng làm vậy. 
Hồi giáo nêu lên thuộc tù này. Thần học công giáo dạy Thicn Chúa 
làm dtrọc nhùng gì có thề làm duọc, V! nhùng gl mâu thuần tụ bản 
chất thì thật ra không thể có duọc. Và nhùng gì nghịch vói các 
thuộc tù chì về dặc tính cùa Thiên Chúa cùng dều là mâu tliuần, 
đều không tliề có; thí dụ: Đấng Thánh tli! chang có tliể phạm tội, 
Đấng công chính thì chang có the làm diều bất công, v.v. Thiên 
Chúa có thể làm bat cúr gì tùy ý, và ý ấy tất họ^i lý; hon nũa, ý ấy 
và dnh tliuong là một. Cũng phái luu ý đến thụe tại vũ trụ và lịch 
sù: Thiên Chúa không thể làm nhũng g! mâu thuẫn vói bàn chất 
cùa tạo vật, nhu chang hạn làm một cục dá tụ do. về lịch sù cũng 
vậy: không tliể thu hồi trò về quá khú nhũng diều dã xáy ra, làm 
nhu thể dã không bao giò xáy ra. Thần học phân biệt giũa

và /OÙA7 Tuyệt doì mà nói, toán
năng thuộc bàn tính Thiên Chúa, túc mầu nhiệni tuyệt đoi, mà trí 
khôíì tliụ tạo kliông thề thấu hiểu. Còn tlico trật tụ, tliì Tliic!! Chúa
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đã đạt dinh kê hoạch sáng tạo cùng cúu dq; mà bòi vì noi llìicìi 
Chúa ý chí, trí khôn và quyầi !ụ̂ c bao giò cũng nhất nhất, c!io ncti 
Ngtíòi "phái"' chu toàn kế hoạc!i, bòi tụ bàn chất Ngutyi trung 
thànìì, và không bao giò tụ máu tiiuần. Thánh Tôma tiến sì viết:

'*Noi Thiên Chúa, quyền năng và yếu tính, ý chí và trí tuệ, khôn 
ngoaii và công bìn!i !à ni^ [trong !ìá!ih dp!ìg], c!io nÔ!i k!iÔ!in có gì 
trong quyền năng cỲ!a Hiicn Chúa mà khônn nằm trotm ý muốn 
chi công hay troìig tri tuệ kìiôn ngíKMi c(m Ngu(TÌ" 77?w/. !. 
25,5 ad l).

i !iện nay, noi nhiều môi tnròng trí dióc, giáo huấn về Thiên 
Chúa toàn năng dang gập n!iiều kìió kìiâĩi. Lạ thay, nhiều nguôi dễ 
dáng tin vào Thiên Chúa !à Cha hon !à toàn năng. Nhu thế có !è !à 
vì dã song qua kinh nghiệm S)̂  dù nhan nhàn giũa xà hội và [Ịch 
sù, và thay Thiên Chúa !àm nhu Ìáìih m$t, bất [ục; nhung cùng có 
[ê [à vt con nguòi dà trò nên n[iu mạnh hon, diành !npt diú "con 
tạo", và đi dái chồ sánh mìn[i V (íi Thiên Chtm; cũng có [è vì tù 
"toàn nãng" g(;n [ên hìn[i ành cùa c[iế dộ chuyâi chế dộc doán; hay 
[à vì thấy mqt Thiên Chúa [àtn nguòi yếu đuối, thấp hèn, gần gũi 
và [iên đói vói tiện dâ!i, vóì dăn dcn... ? Dtt sao, níiiều ngum cũng 
sằn sàng bò roi dăc tinh to:ui !iãng dể ôm chầin [ay [òng !ihân hậu 
cùa Cha trên tròi. Nguy hìcm tictn ẩn trong thái dp ấy [à nếu không 
toàn năng, thì Thiên Chúa chi [à bat [trc; mà bất [ục thì chang có 
tíiể cúu rỗ! dut;!C ai! [ !on nũa, cầu nguyện vói mqt Đang vô năng 
vô [qc !ihu v^y diì còn có ngíiĩa [ý gì nũa! 1'ôn giáo mất hết ý 
ngíiĩa. Thế ncn, cầ!i p[iái xác tín tuyên xung cà !iai: Thiên Giúa [à 
Cha và [á toán năng. P[iàì cầu nguyện không p[iáì dể Thic!i Giúa 
[àm tiieo ý cùa ta, song [à dể Cha thể hiậi duói dất" !iO! báíi 
thân chÚ!ig ta... níitr Dtrc Gicsu dã [àìn: "Abba, C!ia oi! Cha có thể 
!àm du(;yc mpi sụ," rồi xin tnui!i c!io khôi chiu khổ, nhung tìn 
tuòtig và thành thục tíiua tiếp: "Xin dtmg t!ico ý con, nhtnig xin 
theo ý Cha" (Mc [4:36).

Dù ĩihiều !ần dề cập dấ i 'H i iâ i  Chúa toàii nã!ig," Kinh Thánh 
cũng không d$t vấ!i dề tiico !oi !i[ììn siêu hìníi h(;)c, mà c!ii muốn
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tiến theo ánh sáng cùa tiÌ!ih tụ cút! dộ. Khi nóì vói Đtrc Ma- 
ria: vói Thiên Cìiúa không có gì !à kìiông tìiê !àm đtrọc" (Le
ì :37), !à sú* tliầ!i muán ám chi dến việc Tliicn Gnta can thiệp vào 
trong ticn trình !Ịch sà theo kế hoạch Ngtròi ấn dịìih; hoặc klii nói 
rằng "Đối vói Thiên Chúa mọi sụ dều có tìiê dtrọc" (Me 10:27), 
Dtrc Gicsu muán nói về khà năìig cún rồi ctm ân sùng. Và (.T nliicn, 
bao giò cũng già thiết là có sụ ung thuậìi và họp tác tù phía con 
ngtrài.

Xét ve !nật lý tliuyct, vấn nạ!i khó giải dáp !ihat nằm ò noi moi 
ttrong quaíi giũa toàíi năíig tính cùa Tliiên Chúa và sụr tụr do cùa 
con ngtròi. Suốt nhiều thế kỳ, các nhà học thùc dà co lý giài và bắt 
bè, nhung rồi cũng chằng di tói dâu. Không the nào doi chiếu so 
sánh đtíọc giũa hai loại tụ do: cùa Thiên Chúa và cùa con nguôi, V! 

Thiên Chúa kliông á  trên cùng một bìnli diện vói các tạo vật; và 
nguyên nhân tác tạo là Thiên Chúa và nhũng nguyên nhăn thụ tạo, 
không phái là "hai loại nguyên nhân" cạnh tianh, chống chpi nhau, 
bòi lẽ Thiên Chúa siêu việt siêu nghiệtn kliông ngùng tác dộng 
"trong" các nguyên !ihân thụ tạo, khiến chúng hoạt dộng theo bàn 
chất cùa chúng. Trên bình diện dúc tin, toàn quyền tính cùa Chúa 
Cha clánh là nguồn cpi của niềm hy vọng và cậy U'ông. Hồi thế kỷ 
3, Ôriginê dã nhận đinh nhu sau: *Ghúng tôi vùng tin rằ!ig lliicn 
Chúa vô thể, toàìi năng và vô hùilì, nhung dồng tlim cũng vũng 
vàng và bất di bất dịch tuyên xung tín diều dạy rang Nguòi hằng 
chăm lo cho n)Ọ! sụ." Còn tliánh Àugutinô tli! nói: 'nrôi tin lliicn 
Chúa, là Cha toàn nătig: một lòi tuyên xung tliật ván gọn, mà cŨ!ig 
tliật mạnh mẽ! Vùa là Thiên Chúa vùa là Cha, Thiên Chúa tliì toàn 
năng, và Cha thì nhăn hậu. Phúc cho chúng ta duọc có một nguùi 
Cha nliu Thiên Chúa."

Trong viền cành này, vấn đề sụ dù thuòng duục nêu lên: nếu 
Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu thì tại sao lại có sụ dù? Tliật ra, 
dó không phái là một van đề, mà là cà một mầu nhiệm; và V & I đề 
đó kliôìig trái vói toàn năng tính, nhung là vái toàn thiện tính. Neu
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nói về cái gqi !à ŝ r dũ* vật iý (nhn dpng dất, bão !ụt hoặc ung d:u, 
cìiăng h^n), thì đó chi !à chuy^ Thiên Chúa dể nhũng !uật tụ 
nhiên ho^t dpng theo tính chất cùa chúng; giá nhu cú bất tình ììtih 
1 hiên Chúa c h ^  ngắt các dinh !uật ấy, thì !i^u còn có thể có khoa 
h(,)c nũa không? Còn nói về sụ dù !uân !ý (dií dụ: tpi !ồì hoặc dau 
khá do ác ý găy nên), thì nếu Tìiicn Chúa !igãn chận không c!ì0  

xáy m, hăn Nguùi s6 bj tá cáo !à không tòn trpng quyền tụ do 
ctiính Nguùi dã ban c!io con nguòì. Tuy nhiên, !ý !uận nhu dic có  
vê quá gián dj, và át !à nhũng aì dang chịu khố sô suy !uận !nôt 
cách kìiác. Mầu nhìqn tqì ác quà !à (̂ uá tố! tă!n; thế ncn, aì nim^ 
hiểu thcm thì phái d(;)c nhùng tác phẩm chuyên kháo về vấn đề.  ̂
Theo ngôn ngOr dúc tin, tiù phái nói r ^ g  Thìcn Chúa và moì d ^  
tính cùa Nguùì dềt! !à mầu nhìqn, ŝ r dũr !à mầu n h ì^ ,  tqi ác ìà 
máu nhì$m... túc !ù con nguùi k!iÔ!ig hiểu ra nổi !ihũng t h ^  t^i ấy 
th^t s\r !à gì; v^y thì ìàin sao má !ý hqi du^yc mối hòa tiqp giũa các 

t î dó? PhAì hicu S!,r tliì^n !à gì, h^nh p!iúc !à gì, t!iế giói đúng 
sai the náo tiiì mái có tiic so sáji!i V(íi thtrc t^i hiên có. The giói !à 
t!iá náo: tát? xáu? !iay cà !iai? Dù sao vì có ŝ r dũ* và con ngtròì 
ptidì ch;u khá, nên !oáì nguòrì !náì cá ^ă!ig diay dổi, cái tiến thtrc 
t̂ !Ì, cá găng hiểu mìnìi và vũ tn,!, và bit buôc phái khiêm nìiuòng 
nìiìn nh(ui gìái múc !mn h(̂ p cùa ni!!i!i... Dó !à kct quá tốt! Sụ dù !à 
vô nghĩa, không dic náo chấp n!i^i dm;yc; n!iung nếu biết cam kct 
quyct tâm chống !$! S!̂  dù thì mói nh$n ra du(?c ý nghĩa và mói 
sáng tạo đu(?c sŷ  tiii^ . "Vấn dề" sụ dũ !à mqt vấn dề cùa con 
nguòi và do con nguòi gây ra. Con nguôi túc giận chong !ại sụ dũ 
vì nó d à  !ộ  nhũng giói hạn cùa con nguòi, V ! nó biết con nguôi bất 
hrc chống !ại nó: con nguòì sẽ !uôn !uôn thua và s6 thua cho tói 
cùng, cho tói !úc chết. Vì thế con nguòi khó chịu, nhất !à hạng trí 
diúc, và cố kiếm ke dể tụ bào chùa băng cách do !ỗi cho Thiên

 ̂ Mpt vài sách về vấ!i Jc dùrCustave MartdetSd., à M/!
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Chúa. Nhung Thiên Chúa không bó tay bất !ụu, Ngtíòi !ại toàn 
năng, và V! toàn năng nên Ngtròì khoan dung vô hạn. Chang the 
mà G)áo hội hăng nêu bật sụ* việc Thiên Chúa tò cho thây mình 
toàn nJuig cách đậc biệt nhắt !à khi tha tội. Còn Sách Khôn Ngoan 
tiiì ghi rang:

"Chúa xót thuong h à  mọi nguôi vi Chúa !àm duQc há  mọi sụ. 
Chúa nhắm mắt !àm ngo, không nhìn den tội !ồi ìoài nguòi đê ÌIQ 
còn ăn năn hối cái. Quà thế, Ch r̂n yêu thuong mqi !oài hiện hũu, 
không ghê tòm bất cú !oài nào Chúa dã tàm ra, vì già ntiu Chúa 
gtiét toài nào, thì dâ chăng dụng nên" (Kti It :23-14).

Nhiều công dồng đă diễn đạt Kình Tin Kính bằng nhũng công 
thúc dậc biệt tùy theo nhu câu riêng cùa hoàn cánh, nhu chăng hạn, 
công thúc cùa công đồng Latêranô rv  (năm 1215) nhằm chong lại 
tạc giáo Atbigenses, trong đó, dn biểu các tông đồ đuục giài thích 
rông hon:

"Chúng ta tin vũng và thành tâm tuyên xung rằng Thiên Chúa thật 
chi có một, tà E)ang vàih cùu, vô biên và bất biến, trí năng không 
hiểu nổi, toàn năng vá khôn tà, tà Cha và Con và Thánh Thần" 
(DS 800).

Nhùng ttiuộc tính cùa Thiên Chúa thì nhiều; thần học thuòng 
chia tàm hai toài: .vác nhu duy nhất và hiệp nhất, có tính "ngôi
vị", chân thật, hoàn thiện, toàn năng, toàn trí, toàn tại (hiện diện ả  
mọi noi), toàn mỳ... và p/ĩM nhu don thuần (không thể phân 
chia), vô tuọng, bất biến... Tuy nhiên, phái nhận rằng tất cà các uu 
phẩm ấy chì tà mqt; trí khôn con nguôi phân biệt, chang tiạn, công 
bình và thuong xót, nhung trong Thiên Chúa chi là một Lý tií con 
nguòi hiểu theo tối phân tích, mà Thiên Chúa thì lại cần phái hiểu 
theo cách tổng họp; con nguôi sinh hoạt trong thòi gian, túc tà diễn 
tien lần luọt còn Thiên Chúa thì lại hiện hũu trong vihh cùu: mọi 
sụ đềti diễn ra cùng một túc trong hiện tạì. Có thể hôi: bòi dâu mà 
tiiần học biết dupc các uu phẩm cùa Thiên Chúa? Thua tà cách tý 
luận nhu sau: Chúa Tròi sáng tạo mọi sụ, V ì the các tạo vật "phản
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ành" ìitiùng LTU phẩm cùa Tác già !ám nên chúng; do dó, cù đcm 
các dăc tính tốt cùa tạo vật rồi thanh cao hóa dến vô tận, và áp 
dụng cho Thiên Chúa, thì biết các tru phẩm cùa Nmròi. Dĩ nhiên !à 
phái dÍ!ng !ối !oại suy.

Vì thế, nếu thuộc tính căn bàn cùa mọi tạo vật !à "có" !à '*hiện 
hùu" (iiũu the), thì Thiên Chúa !à HíÀi thê tuyệt đoi; nhung các tạo 
vật hiện hùn một cách bat tất, nên khi áp dụng cho Thiên Chúa thì 
cần phải thanh cao hóa ý niệm hOn thể đe có durọc ý niệm 
Hũn", "Hiện thể thuần túy" hoậc "Hùn thể tuyệt đối". Nếu sinh vật 
"sống", thì Tliiên Chúa !à "Đấng Hằng sống", "Dấng Bất Tù", !à 
"Nguồn Song", v.v. Mà suy !uận nhtr vậy quá !à quá trùu ttrạng; dù 
sao, các khái niệm úng chi về Thiên Chúa dều !à nhùng "khái niệm 
cùng tột"

Kinh Thánh thu^òng dùng cách nóì cụ thể và không ngại "nhân 
hình hóa" Thiên Chúa, túc !à nói về Ngtròi nhtr ìà một con ngtròi; 
nguồn g& cùa dạng ngôn ngù này không phải !à triết !ý, mà !à 
kinh nghiệm. Vì vậy, Thiên Chúa đuọc gọi !à tình yêu, !à sụ song, 
!à ánh sáng... Một khi đâ dtrọc thanh cao hóa, kinh nghiêm ay gpi 
Ngu^òi !à Đấng Thánh. Trong Tân Uóc, các kitô hùu sor khai tuyên 
xung Ibiên Chúa !à Đấng toàn năng qua việc !oan báo Nguùi đã 
!àm cho Đúc Giêsu sống !ại tù còi chết. Khi nghĩ về Đang Ibàn 
năng, tìguùi ta thuùng hình dung Nguùi dang d ^ g  nên vũ trụ; còn 
các kitô hùu thòi dầu thj nghĩ dến sụ kiện cụ thể hon: "Đấng dà 
!àm cho EXrc Giêsu, Chúa chúng ta, sổng tại tùr còi chết"... "E)ấng 
tàm cho kè chết duọc sáng và khiến nhũng gì không có hoá có" 
(Rm 4:24.17). Họ đă tùng có kinh nghiệm về str hiện diện cùa 
quyền tụ̂ c tái cao ấy noi Dúc Phục sinh, Đang "dtrọc trao toàn 
quyền trên tròi doói dẩt" (Mt 28:18). Họ đà sáng kinh nghiệm về 
quyền năng cùa Thần Khí (x. tTx 1:5; lCr 2:5, v.v.) qua tòi giảng 
dạy cúa các tông dồ. Tbàn năng, Chúa Tròi không dùng quyền 
bính Cìia mình dề tạo ra một chế dộ cục quyền chuyên che, không 
khu* ktio nắm giùr tất cá cho mình, trái tại quàng dại chia sé quyền 
toàn nâng cho Đúc Kitô: "Bên hòu Cha dây, Con tên ngụr trị" (Dt
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! :! 3: Ep ! 20), cũng nhtr cho !^ội Hiáìih. n!nr thấy đtrọc trong các 
phép !ạ ìàtn qua tay các tôtig dồ (x. Cv 3:2:4:7, V.V.). kìiiến các tin 
hũu đtrọc '3ía tràn hy vọng troìig quyền nãng cùa 11ián!i Thăti" 
(R m !5:!3).

"Kinh dâìig Vua muôn tiiuó !à lliicn Lliúa hât diệt, vô hình và duy 
nhất, kính dăng Ngtròi danh dụ và vinìi quang dcn muôn thuò 
muôn dòi. Aìiicn" ( ! Tm !:! 7).

D yv?óy r
Thành quà hiển nhiên n!iất cùa quyền toàn năng !à cuộc sátig 

tạo vũ trụ. Kinh Tin Kính bằng tiếng ! !y!ạp nói !à: "!àm" tròi dất: 
bang tiếng Latinh !úc đầu dà dùng tù (Dang tìiiet )ập, sáng
!ập), rồi về sau dổi thành nhu thế có !è  !à V! ành htròng cùa
bản Kinh Thánh Phé thông ( bái  bíÌM này dỊch câu St !:! 
!à: "Khòi dầu Thiên Cìiúa sátig tạo tròi dat." Ò dây, "sáng
tạo" mang ý nghĩa thần học, túc ìà !àm nên mọi sụ tù htr không. 
Ngoài ra, còn ghi thêm n!i0ng !òi mình họa dọc thấy trong tín biểu 
Nixc: "muôn vật hũu hình và vô ìiình."

*HuÁn giáo về sáng tạo có một tatn quan trọng co hân, ìicn quan 
đến chính nền táng ctta đòi song nhân bán và dòi song kitô hùti, vì 
nêu !Ò câu trà !òi cùa đúc tin kitô giáo cho câu !iòi căn bàn mà con 
ngtròi cùa mọi thòi đại thuòng đặt ra cho mình: 'Chúng ta tù dâu 
tói?' 'Chúng ta đi dău?' 'Nguồn g& cùa chúng ta !à gì?' 'Cùng 
dich cùa chúng ta !à gi?' 'Mqi vật hiện hũu tù dâu t(íi và di vê 
dâu?' Hai câu hói về nguồn goc và cùng dic!i không tách ròi nhau, 
chúng có tính cách quyá dinh doi vói ý nghĩa và dinh huóng ctio 
cuqc sống vá hành dộng cùa ctiúng ta" (&7í7? G/óo Ạì'. 282).

Nguyên thúy và chung điểm gan !iền vói nhau. Kinh Thánh bat 
đầu vói câu: "Lúc khỏi thúy Thiên Chúa (E/oA/T??) sáng tạo tmi 
dất" (St !:ì), và nhắc !ại trong phần cuổi !òi Thiên Chúa phán: 
"Này đầy l a  dổi mói mọi sụ" (Kh 2 ! :5), bòi vì cà hai -  túc 
và )à Đầu và Cuối, )à khỏi diểm và chung diem (x. Kh ! :8:
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22:13) -  dều nằm trong tay cùa Chúa Tròi và cùa Chúa Kitô. ITiật 
ra, công trình sáng tạo mà Thiên Chúa dă hoàn tất ìúc dầu, thì dối 
vói chúnu ta, sè thành tụu vào lúc cuối.

"Sáng tạo" là gì? St 1:1 dùng dộng tù Hìprì là /lóró mà trong 
Kình Thánh, bao giò chú tù cũng là Thiên Chúa. Các tạo vật có the 
dùng vật !iệu có sằn mà che tạo, gầy dụng nên một str vật; nhung 
tuyệt dái, duy ch) Thiên Chúa mói có khà năng sáng tạo, dụng nên 
mọi sụ ttr không không, ngay lúc dầu khi chua có một tạo vật nào 
hiện hOu, khi chua có một thú nguyên liệu nào cà: Nguôi muốn gì 
!à diều ấv có. Sách Khái huyền tán tụng Thiên Chúa vì "do ý Ngài 
muốn, mọi loài liền có và duọc dụng nên" (Kh 4:11). Kinh Thánh 
dă phái dái chiểu nhũng truyền thuyết và truyện thuật về sáng thê 
sần có tn)ng các dăn tộc lân bang, trong dó các thần linh phái vất 
và lắm mói nam duọc hồn dộn dể nan thành vũ trụ; trái lại, hề 
Chúa Giavê nói là có: "Mpt lòi Chúa phán làm ra chín tầng tròi, 
một hoi Chúa thò tạo thành muôn tinh tú" (Tv 33:6). Khí cụ Thiên 
Chúa dùng là lòi, đe sáng tạo cà nguyên liệu lẫn thành phẩm.

Kinh Thánh trinh thuật công cuộc sáng tạo noi hai chuoDg đầu 
cùa sách Sáng thế. Muù) một chtrong dầu cùa sách Sáng the không 
phái là lịch sù theo nghĩa den, song là lòi tụa, bài giói thiệu lỊch sù, 
trình bày nhũng ý nghĩa tiềm an ò phía hậu cành cùa mọi biến cố 
lịch sù. Văn thể giong nhu thần thoại. Chuông 1 xuất xú tù truyền 
thống tu tế Giêrusalem, là một bài tho rất hay, dùng )nột dạng ngôn 
ngù thấm dậm ành huóng C)ja tiên tri Isaia và cùa văn chuông 
khôn ngoan, hình thành sau cuộc luu dày xày ra khoáng the ký 5 
truóc c.n. Chuông hai cổ xua hon -  có lẽ là dã có mật tù hồi thế kỳ 
10 tr.c.n. -  dùng văn the linh hoạt, miêu ùình Thiên Chúa theo loi 
nhân hóa và theo cách kể chuyện cùa các thần thoại. Nhung giáo 
huấn về sáng tạo thì dă có mặt trong các sách tiên tri, dã tùng duọc 
Tliánh vỊììh ca tụng, và các hiền nhân suy cúu (x. Hc 42:15tt). Bôi 
V) Thiên Chúa chi có một và hoàn toàn siêu việt, nên Nguôi là tác 
già cùa mọi sụ. Nguòi sáne tạo một cách tụ do và dụng nên một 
the giói tốt, tát theo mọi chiều kích cùa nó; St 1 nhac dì nhac lại
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điểm dó: "Thi<m Chúa t!iấy thế !à tốt dẹp." Nnuòi dtmc nc!i !oài 
nguùi trong !nột cách thùc dậc biệt, nhtr một tạo vật Chtm tru ái 
cách riêng, có khá năng dối thoại vói chính Hiiên Chúa, có nam có 
nù vói phẩm giá nhu nhau, dể cho nhau, \ à dtrọc trao cho sú vụ 
qtràn !ý diế giói. Ngắm nhìn thế giói, dặc bict !à con ngtrtri, kiệt tác 
cùa Hiiên Clnra, tin hùu tất phải ngõ ngàng, cát cao !òi ca tụng 
Đấng Tạo hóa (x. Tv 8). Niềm tin ấy cũng chính !à nguồn an Ù! có 
Stic cũng cố !òng can đàm tôn giáo, nhu dọc t!iấy trong truòng họp 
bà mẹ cùa 7 anh cm Macabc qtra !òi nói vói các con: "Hày nhìn 
xcm tròi dất vá muôn !oài trong dó. mà nhận biết rang Thiên Chúa 
dà làm ncn tất cà ttr hu vô..." (2Mcb 7:28).

'TTiicn Chtra sáng tạo tròi và dất" (St !:!), rồi ticp dó trình tlitrật 
cắt nghĩa: sáng tạo không gian và chia !àm !iai: trên và duóì, cho 
các tinli tú, mạt tròi và mặt trãng ò  trên, và các tiiú vật, diim và cá 
ả  duói; sáng tạo thòi gian, và các !oài vật kliác iần !uọft noi tiêp 
nhau xuất hiện cho den con nguôi; cuối cùng !à ngày ngli!. Không 
do ngầu nhiên, cuộc sáng tạo !à do Thicn Qiúa muốn và dã diễn ra 
tlico kế hoạch do chính Nguòi dặt dịnh, có trật tụ, có mục dích !à 
dể chia sè hạnìi phúc cho vạn vật (vì tliế Thiên Cìiúa tiiấy chúng 
dều tốt cá), nltất !à cho con nguôi: khi dụng nc!i con nguôi, bàn 
văn dùng dộng tù /X7/Y7. sáng tạo, ba !ần (X. St ! :27); rồi Thiên 
(liúa ban dio con nguòì nam nù có quyền trên các tạo vật khác, 
ngò !òi vói con ngtròi, và thay dó "quà !à rất tốt dẹp!" Trái vói 
nliùng g3 các tôn giáo !áng giềng và ncn triết !ý !ệch !ạc lân bang 
quan niệm, Kinh Thánh cho thấy các tạo vật không phái là nhùtig 
đối thù cạnh tranh vói Thiên (7húa, mà là nhùng tliành viên phục 
vụ hoậc dái tác trong công cuộc bào quàn và phát tiicn vũ trụ.

Tân u b c  già úiiet giáo lý về sáng tạo. Tliánh Phaolô dtia vào 
giáo lý này mà khòi sụ loan báo tin mtmg về fXrc Kitô cho dân 
ngoại, nhu ngài đã nói vói dân chúng tliành Atlicna: 'TTiicn CTiúa, 
Đấng tạo thành vù trụ và muôn loài trong dó. Dang làm Qiúa tê 
tròi dất, không ngtr trong nhũng đền do tay con nguôi làìii ra..."
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(Cv !7:24). Nhung di xa hon, Tân ubc nêu bật vai tii) cùa Đtrc 
Kitô trong cóng cuộc sáng tạo. Ngày tùr doạn kìiỏi dầu, phúc âm 
Gioan nói rò: **Nhò Ngôi Lòi vạn vật duọc tạo thành, và không có 
Nguôi thì chăng có gì duọc tạo thành" (Ga ! :3). Lòì Chúa trong 
Cụu Uóc ch! ìà biểu tuọng cùa ý Giavê, bây giò Ngôi Hai duọc 
gpì !à Lòi và dâ trò thành E)úc Gicsu. Ngài chct và song ìại, ngồi 
bên hùu Đang Tối cao và, trong án!i sáng ấy, Giáo hội không chì 
nhận ra Ngài ìà **truòng tù cúa mqi tạo vật" (túc !à vỊ đúng dầu) 
mà còn hiểu răng '"trong Ngài muôn vật dupc tạo thàn!i, trên tròi 
cùng duái dất, hũu hm!ì vói vô hình" (C! i :! 5-! 6). Vì dúc tin kitô 
mang dnh cìtất Tam VỊ và Dang Tạo Hóa !à Chúa Giavc -  trong 
Cụu Uóc !à Thiên Chúa cùa ítraen, nhung trong Tân Uóc !à Cha 
cùa Qiúa Kitô -  nên phái "quy chiếu" cupc sáng tạo vc vói Ngôi 
Cha; còn Ngôi Con, túc Dúc Gicsu, diì giũ vai Trung giatì, nhu 
Thu Do thái viết: "Thiên Chúa... nhò [E)úc Kìíô mà] dụng nên vù 
tm "(Dtl:2).

Vậy, thần học tìm !iicu về bản chất cùa Dấng Sáng tạo, và cách 
chung trà !òi: Đang ấy !à Thiền Chúa. Đó cũng !à niềm tin cúa Do 
thái giáo và Hồi giáo. Giáo !ý về Thiên Chúa Ba Ngôi giài thích 
răng nhũng !iành đpng ngoại tại cùa Thiền Chúa, túc ò noi !ãnh 
v^c thụ tạo, thì dều !à hàtih dqng chung cùa cà Ba Ngôi. Tín biểu 
cùa thánh Atanasiô tuyên xung: "Nhu Cha toàn năng thì Con cũng 
toàn năng và Thánh Thần cũng toàn năng; tuy !ihiên, không có ba 
vj toàn năng, mà chì mpt," và vì thế chì có mpt Dấng Sátig tạo, chú 
không phái ba. Mật khác, trong Thiên Chúa Ba Ngôi, mỗi Ngôi VỊ 
hoạt dpng theo mpt cách thúc riêng; die nên Chúa Cha sáng tạo, 
Chúa Con sáng tạo, Chúa Thánh Thần sáng tạo trong cùng mqt tác 
đpng duy nhất, nhung hoạt đpng chung ấy mang dăc nét riềng cần 
ìuu ý khi suy !uận hoăc cám nghiệm về hoạt dpng ấy. Kinh Thánh 
và Kinh Tín Kính dều g!ii Thiên Chúa (Cha) !à Đấng Tạo hóa, tuy 
nhiên dó chì !à các/? cùa truyền thống kitô. Khi suy nghĩ về tín
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điều Tliiên Chúi: Ba Ngôi, các giáo phụ thuòng phát bicu cúch dè 
dặt và cũìig chính xác !ion rằĩig: Chúa Cha sáng tạo nhò Chúa Con 
trong Chúa Thánh Tìiần. Nhũng diều chúng tôi nói ò trên quy gán 
cho Chúa Cha \ à nhũng điều chúng tôi sẽ nói sau dây cũtig quy 
gán dio Nstròi nhu !à nguồn g& tuyệt dối cùa mọì sụ ò trong 
Thiên Chúa; một Ngôi không thể tách biệt khòi hai Ngôi kìa, hoậc 
!àm chi mà hai Ngôi kta không cùng ò và cùng !àm. (7/áo Ạý 
giái thích rằng:

"Mậc dầu công cuộc sáng tạo duọc quy cácìi riôig cho Qiúa Cha, 
ntiuĩig cìiâìi !ý cùa dúc tin cũng dạy rang C!ia, Con và Thánh Thàn 
là nguyêìi lý duy nhất và bất khà phán cùa việc sáng tạo" (so 316).

Vậy thì vai bò sáng tạo cùa Chúa Kitô là nhu thế náo? Thánh 
Phaolô cho biết vạn vật nhò Nguôi mà có (x. ICr 8:6) và *1rong 
Ngtròi muôn vật duọc tạo thành... tất cà dều do Tliicn Chúa tạo 
dụng nhò Nguò) và cho Nguòi... và tất cà dều tồn tại Uong Nguôi" 
(C11:16-17). Thu Do thái áp dụng cho Dúc Kitô lòi cùa tliánh vịnh 
102: "Lạy Chúa, lúc khòi dầu, Chúa đã dặt nền bái dất, chínli tay 
Ngài tạo tác vÒ!n tròi. Chúng ticu tan, Chúa vẫn còn hoài..." (Dt 
LlOtt). Vai bò "dậc thù" cùa Ehrc Kitô là cúu chuộc, vì thế Kinh 
Thánh cho hiểu là cá hai: công cuộc sáng tạo và công cuộc cúu dô 
đi dôi vói nhau: "Thiên Chúa dã detu lại bình an cho mọi loài duói 
đát và muôn vật bên bùi"(C! 1:20); vì rốt cuộc Thiên Chúa dà "quy 
tụ muôn loài bong bùi dất duói một đầu là Đúc Kitô" (Ep 1:10). 
Nguyên tắc để hiểu vai bò EXrc Kitô là căn tính cùa Ngtròi: Nguôi 
là Lòi vĩhh cùu cùa (2húa Cha (Ga 1:1), là Khôn ngoan (x. lCr 1: 
24) và "là phàn ánh vè huy hoàng, là hình ảnh bung thục của bàn 
tliề Thiên Chtta" (Dt 1:3), là *1ruòng tù cùa mọi loài tliọ tạo," nhò 
và cho Nguòi mọi sụ duạc dụng nên và bong Nguôi mpi sụ tồn tại 
(x. C! 1:15-17), thành ra Đúc Kitô là **th(/' làm nên bòi dất, là mẫu 
mục và là mục dích cùa vạn vậL VI Đtrc Kitô vùa là Tạo hóa vùa 
là tạo vật, nên nhò vá bong Nguôi, giá bị cùa vật chất dupc tãng 
cao; mọi thụ tạo dều mang bong mìnli một *"ycu to kitô" ((77/ÌT//C
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mqt tiiúr "năng dpng hy vpng" dang không ngùng tiiúc 
dẩy da tiến phát huúng tói !npt tình trạng hoàn hào; thn Rônia nói 
về ŝ r việc "muôn !oái thp tạo niiũng ngong ngóng dại chò" ngày 
dupc giá) thoát khói càn!i htr nát hiện giò (x. Rm, 8:! 9-2!). Trong 
Chúa Kjtô, con ngrròi ý thác dnạc moi tiên đói giũa các "tạo vật 
mói" mà kitô hùu dã trò thànti nhò ân sùng (x. G! 6:! 5), vói môi 
tnròng thiên nhiên. ìliíên Chúa dă d)j!ig !icn mpi sụ tốt dẹp; the 
mà bây giò đã ra h)j nát, nguọc vói ý cùa E)ẩng Tạo hóa; tuy nhiâi, 
hy vpng vẫn còn dó, vì Thiên Chúa vẫn muốn tiếp tục nhò Ehíc 
Kitô mà hòa gìài muôn vật tại vói mình (Ct t :20). Vai trò cùa Dúrc 
Kitô ò trong quá ktiù, giũa diòi hiện tại và trong trrong tai vẫn tà 
thế.

Phụng vụ Giáo hpi gpi Chúa lliánh Thần tà (
Thần Kh) Tạo iióa. trícti dầìi pti)j)ig vrt í)ông
phuoìig: '*Ng^ trì, tháíìh hóa và ban sinh ktií cho vạn vạt tà v i^  
dunyc dành cho ctiúa Thánti Ttiần... bái tà Ttiiên Chúa, Ngài gi& 
gìn các tạo vật trong Chúa Cha và Chúa Con" (số 70). Truyền 
tìiống đã tin nhrr vậy; thánh trênêô ( t  202?) hình dung cànti tirọng 
Chúa Cha sáng tạo ntiò tiai bàn tay tà Ch)áa Con và Thần Khí. 
Kinh Thánh miêu tà Lòi và Hoi C)àa Thiên Chúa ntiur tà nguồn gốc 
sinh thành mpi sụ (x. St 1:2tt); "Bci tòi Giavc các tùng tròi dã 
du(;yc dụng nên, bòi hoi ktá miệng Ngoòi có các co binh tiết thày" 
(Tv 33:6). Nhung Ngôi Vị này tại mông tung nho gió. Sách Châm 
ngôn ghi tạì nho sau tòi Khôn ngoan nói túc Thiên Chúa sáng tạo 
vũ b\): "Khi Ngoòi dật nền móng cho dất, ta hiện diện bê)i Ngoòì 
nho tay thg cà.." (Cn 8:29-30); sau này truyền thống hiểu "ktiôn 
ngoan" ấy tuiyng trong Thầii Khí. Nho tà "Hoi" cùa Ehrc Giavc, 
Thần Khí tà nguồn sổng, V! thế Thánh vịnh hát: '*Nguòi sai khí cùa 
Nguòi, chìáng sinh doQC tạo thành và Nguòi dổi mói mật dất" (Tv 
! 04:30; X. Jb 33:4). Văn kiện do(?c gpi tà (bàn tuyên
tín cùa giáo hoàng Đamasô, khoảng năm 380) dâ nêu rò: '*Neu ai 
không nhận răng ctiúa Cha dă tàm mpi ŝ r, t)íc hũu hình và vô 
hình, nhò Chúa Con và Thánh Thần, thì dó tà kè tạc giáo" (D 77). 
Trong vũ trụ, Ttiần Kiií dang hằng giây ph)Jt, sinh dộng hóa mọi sọ
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-  'n iầ n  Kiií cùa Đtrc Chúa ngập ũàn cõi dất..." (Kh ! :7) -  mpt 
cách siêu nghiệm; Thánh Thần không phài !à "!inh hồn" cùa vũ 
trụ, cũng kìiông phái !à một yeu to thuộc vũ tn,L, mà ìà một Ngôi VỊ 
trong Thiên Chúa. Vai trò cùa Nguòi ìà iioàn tất công việc cùa hai 
Ngôi VỊ kia: ban sụ sáng, thánh hóa, đua mọi sụ dến múc thành 
tụu trong Thiên Qiúa.

Tụu trung, mọi tiiụ tạo dều bải Tam VỊ mà ra, nhung !ại mang 
"dấu ấn" dăc thù cùa mỗi VỊ: vì bòi Chúa Cha mà ra, ncn tạo vật 
mang tính chất "nghía tù*" nhu em cùa truòng tù !à Đúc Kitô; V! do 
Chúa Con !àm ra, nèn tạo vật !à "tiếng nói cùa Lòi" nhu thánh Tô- 
ma đã tùng nhận dinh; vì do Thần Khí gầy dtmg, nên muôn !oài ià 
"quà tậng cùa Đấng Ân Huệ" và, do dó, có khà năng diông hiệp 
vói nhau nhu !à hũu the tuông thuộc.

Lý

EXrc tin giúp cho hiểu rò rằng Thiên Chúa sung màn, không cần 
den bất cú một diều ĝ ; vì thế, nếu Nguòi đã sáng tạo vạn vật, thì 
dó !à hành động hoàn toàn tụ do. Thánh vịnh 136, mqt bài tho rất 
hay viết về Thiên Chúa và \íì trụ, không ngót lập di lặp lại câu d i^  
tán tụng tình thuong muôn ngàn đòi cùa Thiên Chúa: "M/ô/7 ^gò/7 

CMđ vồM /rọ/? ///?// Hăy Tạ on Giavê vì Chúa nhân
tù... tang tròi cao Chúa tạo dụng tài tình, /y/MÓ/? /?gà/7 VÍW
/rp/7 /F/ĩ/? /A/voMg." Công đồng Vhticanô! dã xác dinh:

'Thiên Chúa duy nhất clián thật ấy [dã d^mg nên vũ trụ] vóì ý dinh 
hoàn toàn tụ &), vì lòng nhân hậu và quyền toàn năng cùa Nguôi, 
không phái đe tăng thêm hoặc đạt duọc hạnh phúc cho Nguôi, 
nhung là dể tó ra sụ hoàn háo cùa Nguòi qua nhùng điều tốt lành 
Nguôi ban cho các tạo vật" (DS 3002).

Cliống lại nhũng thuyá sinh xuất (e//?u/?đ//o/?M//?), nhu !igộ 
giáo hoậc phiếm thần thuyết, Giáo hqi kháng dịnh là các tạo vật 
không phát ra tù Thiên Chúa nhu ánh sáng tù măt tròi, túc tụ bòi
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bàn tính của nó. Vaticanô ! kết án tiiuyết sinh xuất và thuyết chủ 
tnrong rằng bàn tinh Thiên Giúa biến hóa thànìi mọi sụ (DS 
3024). C!iù nghĩa duy tâm -  !à chù tiiuyá do GW.F. Hege! (! 770- 
! 83 ì ) đề xuất -  vói mqt sá biến dạng cùa chù thuyết này, coi !Ịch 
sùr !à Đấng Tuyệt dái dang biến hóa, và cần thiết phái biến hóa nhtr 
thế. Nhà thần h(;)c Anton Gunther nghĩ răng Thiền Chúa dụng ncn 
vũ try vì tình yêu và vì thế bắt buQC p/MÌ/ dụng nên, bòi Ngtròi phái 
yêu mến chính mình; Vaticanô ! dă k à  án ý kiến này. Cuối cùng, 
Vadcanô u quà quyết: "Bòi ý dinh khôn ngoan nhân !àn!i, hoàn 
toàn tij do và nhÌQm mầu, Chúa C!ia !iăng hOu dà tạo dụng vù trụ" 
(LG2).

Ý dinh nhiệm mầu ay xuất hiện rò ò  trong !Ịc!i sù cúu dộ; V! tiic 
công dồng mạnh dạn kìiang dinh thêm r^ g : ''Thiên Cht!a dã dụng 
nên h à  mqi t^o v$t cho con nguùi" (GS 39a). Lý do !à vì St ! :26- 
28 cho thấy Thiền Chúa sáng tạo con nguùi -  và chi con ngLTÒi -  
"theo hình ánh cùa Nguòri," rồi phó thác cho C0!1 nguôi quà dất và 
hết mpi giáng !oài ò  trong dó. Mật khác, cà Kinh Thánh !ần thần 
hqc dều xác định mục đích của mpi sụ !à vinh quang Thiên Chúa; 
vậy, ct! thể, thánh ìrêncô ( t  202?) nhận dinh thế này: "Vuih quang 
Thiên Chúa !à con nguùì sáng." Thánh Gioan tông đồ vén mò cho 
thấy Thiên Chúa !à tình ycu; nhung tình yêu ván dĩ sẵn sàng tụ trao 
ban chính mình cho nguòi mìnìi mến thuong. Trong Thiên Chtta 
Ba Ngôi, hăn !à mỗi Ngôi Vị tụ trao ban chính mình cho hai NgÔ! 
VỊ kia. Hon nũa, Kinh Thánh còn nói rõ về kế hoạch cúu độ, túc là 
về ý định cùa Thiên Chúa dái vói loài nguòi, mqt loài nguòi dù là 
tqì lỗi thì Nguòi cùng vẫn yêu thuong tha thiết dán nồi dã ban cho 
Con M^t mình (x. Ga 3:16); và nếu dã ban Con mpt rồi, thì "lè nào 
Thiên Chúa lại chăng rpng ban tất cà cho chúng ta!" (Rm 8:32). Vì 
thế, thu Êphêsô mói nói: "Thiên Chúa đã chọn ta truóc cà khi tạo 
thành vũ trụ... nhò dnh thuong... trong kế hoạch yêu thuong... dể 
làm co nghiệp riăig... và ngọi khen vinh quang Nguòi" (Ep 1:3- 
12). Thánh ca này tóm gp:i nhũng lý do căn bán cùa việc Thiên 
Chúa sáng t^o: vl vinlì quaíig Nguòi, qua con nguòi, và trong tất cà 
mpi Sìj, vì tình thuong. Tìiật ra, toàn b^ quá trình sáng tạo (dối vái
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C0!1 nguci chting ta thì diễn ra trong quá khúr, !iiậi tại và tuông !ai) 
có mục đích !à !àm cho "Đấng tác tạo muôn !oài phải trò ncn ^mpi 
sụ trong mọi nguôi' ( ! ! 5:28), dể cùng !úc !àm vinh danh Nguòi
và tạo hạnh phúc cho cìiúng ta" (AG 2). Thánh ìrênêô đà suy tu vc 
diềm này và nÓ! !à Tìiiên Chúa sáng tạo vũ trụ và dặt ioàì nguòi 
vào trong dó, đề có ai mà chia sè cho hạnh phúc cùa mình. E)ó !à 
niềm hãnh diện cho !oái nguôi chúng ta, nhung dồng thòi cũng cho 
thấy trách nhiệm nậng nề tronn tác vụ quàn !ý vạn vật.

Kinh Thánh bắt dầu: "Lúc khôi dầu..." Nên !uu ý, ò dây "!úc 
khôi dầu" hiểu theo naiiĩa thần học, chú không phái theo nghĩa vù 
trụ học. Thiên Chúa tạo hóa không phài !à nguyên nhăn dầu tiên 
trong chuồi các nguyên nhân cùa cuộc biến hóa vũ trụ; cũng nhu 
"!úc khỏi dầu" ấy không phài !à giây phút dầu tiên cùa thòi gian; 
bôi thòi gian cũng phái duọc tạo tìiành, cũng !à một thụ tạo; "!úc 
khòi dầu" cũng không phái !à diểm truóc thòi gian, V ! nhu the !à 
mâu diuẫn. "Lúc khòi dầu" không the !à đoi tuọng cùa khoa hqc. 
Thiên Chúa vĩnh củu dụn^ nên mọi sụ trong vĩnh c(ru.

Thú đến, Thiên Chtrn sáng tạo vũ trụ *"tù !iu vô" /n/HVq). túc 
không dùng bất cú một thú "nguyên ììệu" nào. Trong Cụu Uóc, 
sách Macabê n dã ghi rõ giáo huấn này rồi. Tân Uóc giá thìet giáo 
huấn ấy; nhu dọc thay trong thu Do thái: "nhũng cái hùu hình !à 
do nhũng cáì vô hình mà có" (D t! ì :3), và trong thu Rôma: Thiên 
Chúa "!àm cho kè chết duạc song và khiến nhũng gì khÔ!ig có hóa 
có" (Rm 4:! 7). Giáo ÌTQÌ hăng cẩn trọng chuyển dạt giáo !ý tông 
truyền này. Hồi thế kỳ 2, cuốn Aíy/or đã viết: "Truóc hết
hãy dn rằng chi có mpt Thiên Chúa dà sáng tạo và hoàn thành mqi 
sụ, và dã !àm nên tất a ì tù không có ra cái có" ì , ì , khoáng
n. 140). Thánh !rênêô (khoáng n. 2(X)) ìý !uận: "Hăn !à loài nguòi 
chẳng có the làm ra duọc cái gì tù hu vô, mà phái dùng cái đã sằn 
có, nhung Thiên Chúa siêu việt hon con nguôi dcn !iỗi chính
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Nguôi !ám cho có cà !iàn chất cùa các tạo vậL, mà truóc dó cìiăng 
có gì" /Mcr 2.Ì0.4). Vì thế, diánh Àugutinô dà sâu sắc úiốt 
!èi: "Chúa oi! Ngài dà dLmg !iâi tmi dat, không tù Liàn chất Ngài, 
vì nếu vậy chúng dà phái ngang hàng vói Con Một và vói chínti 
Ngài nùa; V! kiiông dic nào có gì có thể ngang hàng vói Ngài trù ra 
cái tù Ngài má ra. Và C!iúa oi! chang có gì hiện hùu vói Ngài kiìi 
Ngài dà sáng tạo các diều này, ôi Ba Ngôi Mpt Hiicn Chúa! Vậy, 
tù htr vô Ngài dã sáng tạo tròi dất, tròi !ón và đất nhò, vì Ngài toàn 
năng vá hoàn th i^  (XI thể ìàm nôn nK?i stf tát dq?, cá tròi !(ýn tần 
đất nhò" ì 2,7). Công dồng Vìticanô ! tuyên xung:
"Chúng ta tũi rằng Thiên Chúa không cần có gì iiìện hùu truóc dó, 
hoăc cần mpt ŝ r tn;y tục nào, dể sáng tạo" (DS 3022), và công 
tuyên tín kiioàn số 5 ghì rang: **Neu ai không tuyên nhận vũ trụ và 
mọi sụ trong nó, cà nhùng g! thiêng ticng tẫn nhũng gt vật chất, V(ýi 
trpn bàn chất cùa chÚ!ig, dều dă duọc Thiên Chúa tạo dụng tù hu 
vô, thì phái bị tuyệt thông" (DS 3025). Có kè lý tuận tá bỊch rằng 
"hu vô" tà nguyên tìệu cùa CUQC sáng tạo!

Dù Ttìicn ctiúa sáng tạo trong vĩnh cùu, thì thành quà cũng ò 
ùcmg tliòi gian, và vì dic c u ^  sáng tạo diễn ti&i "tù khi khòi sụ 
cho đán túc hoàn tất"; thần học gọi dó tà "sáng tạo tiên tục." Các 
tạo vật không thể tiếp tục hi^n hũu trù phì Thicn Chúa tiếp tục dõ 
nâng; nhu hình ò trong guong soi: nguòi soi guomg di tà hình biến 
mất; cũng thế, Thiên Chúa ngung dò nâng thì vù trụ biến mât. Tu 
tuông này xuất hiện dặc biệt bên DÔ!ig phuong, nhất là vói thánh 
Maximô Coníessor ( t  662); tác giả 77?(70. thánh tnhã, cũng 
ctiiêm niệm Thiên Chúa "nhu dang tàìii việc trong m(;)i thọ tạo" (so 
236). Cũng nhu ý niệm "sáng tạo tù tiu vô" nêu bật Ttiiên Chúa 
siêu v i^  hoàn toàn ktìác V(ýi tliế gi(ýi, ttiì cíũig the ý ni^n "sáng tạo 
tiên tục" ncu bật Ttiicìi ctiúa nội tại, hiậi diện giũa tÒ!ig ítiế gi(ýi. 
Công dồng Vaticaíiô it gọi niic!i ctiúa tà "Dang bào trì muôn toài 
muôn vật, và tmn cho chúng t ã ^  hũu theo bàn tính riêng cùa 
cltúng" (GS 36); về mật tôn giáo, dó tà nền tàng cùa niềm tin vào 
Qiúa ()uan phòĩig; và ttìần ti(pc dùng chân tý này dể hòa giài giũa 
dúc tin vá ktioa h(pc. Tliuyct ticn h(Sa tiiện dang dupc phổ biến.
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nhtmg không có ní^hĩa !à Thiên Cìiúa không còn có mật trong vũ 
trụ; trái !ại, dù !à siêu việt, Đấng tạo hóa đang không ngtmg ìàm 
cho muôn !oài tiến hóa tiieo bàn tính riêng cùa chúng. Thần học cổ 
truyền đã dùng tir dể chi về sụ việc Thiên Chúa hộ trọ
các nguyên nhân thọ tạo; tuy nhiên, dùng vì the mà !ầm tuông 
Thiên Chúa và tạo vật hoạt dộng và dạt tói kết quà trên cùng một 
bìn!i diện. Ý nói !à tạo \ át bao giò cũng tùy thuộc vào và thuộc về 
Tạo hóa, nghĩa !à Thiên Giúa hằng !àm cho mỗi sụ vật hoạt động 
theo bàn chất cùa nó; nói cách khác, trong the giói diụ tạo, mpì 
nguyên nhân dều !á thụ tạo và kết quà cũng !à tiiụ tạo.

Truông họp đặc biệt trong vũ trụ hũu hình !à con nguòi. Thiên 
Chúa dụng nên con nguùi theo hìnli ánh cùa mình. Thần hqc hiểu 
'*hình ánh" này theo nhiều cách; nhung ò dây chi nên !uu ý dến 
khá năng "sáng tạo'\ Nói rằng con nguôi ìà "con tạo" thì không có 
gi !à sai quay; bải thiện ý cùa Thiên Chúa !à !àm nên con nguôi có 
tụ do vói trí khôn để thau hiểu và ý chí để quyết dinh. Qua con 
nguôi, Thiên Chúa tạo nèn !Ịch sù. Nhũng biến cố !Ịch sù quà !à do 
con nguòi gây nên (vì the phái chịu trách nhiệm); nhung Thiên 
Chúa "hộ trọ" con ngutri trên bìn!i diện !iũu thể. Chẳng hạn, khoa 
học có tiến phát cũng !à do con nguci (nhung !à con nguòi dà nhận 
đuọc khá năiig Thiên Cìtúa ban cho: cà trí khôn !ần nguyên !iệu).

Thiên Chúa dụng nâi một thế giói tốt dẹp và phong phú, có vật 
chất và tình thần, có tất yếu và tụ do, có không gian và thòi gian, có 
tụ nhiên và siêu nhiên, có hòa h(;yp và mâu thuẫn... Thiên Qiúa !àm 
nên mọi sụ: nhũng thiên hà và thù phú, nhũng ìuạng tù và khúc 
giao huùng, tình yêu và nhũng phuong trình... tất cà: cái gì mà có 
thì đều !à tạo vật do Ngtròi làm nên. Thiên Cliúa dụng nên mọi sụ 
dầy súc năng động vói dà tiến hóa, hoàn háo đến nỗì làm nhu phát 
triển đều tụ chính chúng, và nếu không biết nhìn vói con măt 
dúc tin thì tuông là Thiên Chúa văng mật. Nhung thánh Phaolô
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xác quyết: "Dấng ìàĩii Chúa Te tròi dất... baĩi cho mọi ìoái sống, 
hoi tiio và mọi sụ̂ ... 1 hật vậy, chính ả  noi Ngtròi mà chúng ta số!ig, 
cũ dộng và hiện hùu ' (Cv ! 7:24tt). Cìiính Đúc Giêsu cùng miêu tà 
c!io thấy Thiên Chúi! dang mặc dẹp cho hoa huệ ngoài dồng, nuôi 
ăn chim tròi và !àm ( ho mặt tròi m()c !cn soi sáng kè xẩu cùng nhtr 
íigLròi tốt (x. Mt 5:45:6:26tt).

Tuy nhiên, thế gim dang thay tnrác mat xem ra !à một thế gi(ýi 
bất toàn bất !iào, trong dó cá !ón nuốt cá bé, nguùi vô tội phái chết 
( ân, và cà thiện chí cùng chang tránh duục nguy co gây hại. Sách 
Sáng diế cho thấy ìà dã có tội, con ngtròi đã không vâng !òi Thiên 
Cliúa và phải ra khỏi dịa đàng, rồi anh giết em vì ghen tỊ... Chuyện 
thuật về dìa dànn !úc dầu (x. St 2) hoặc !úc cuối (x. !s !!) dều mang 
cùng một ý nghĩa: Dây k!iông p!iải !à một thế gi(ýi nho Thiên Chúa 
dà muán, niitmg Thiên Chúa vẫn tiep tục thuong ban hy vọng cho 
nhân !ọai. Ngày nay khoa học viền tuòng húa hẹn về một tiiế gi(ýi 
!ioàn !iáo niiò kỳ tiiuật kỳ diệu; nhung nếu con nguôi k!iông trò !ại, 
kìiông cái thiện hoàìi !uong nền đạo dúc, thì khoa học kỳ ùiuật sè 
tr(Y t]iành ngày càng nguy hại hcn.

Thù !ấy một thí dụ cụ thể !à vấn dề sinh thái. Thiên nhiên dang 
!ăm ncuy trầm trọng V) con nguòi dã và dang bóc !ột nó quá dáng. 
!doi xua, khi giài tnìr xong tính thần thoại trong thiên nhiên, túc ià 
không còn coi tròi hoặc dất nhu !à thần !inh, thì dă giải phóng ìoài 
nsuòi khôi nhiều cấm kì; nhtmg khi thiên nhiên dã trò thành 
thần'' -  không còn ánh hu(ỳng g! cùa các !oạì thần ìinìi nhu tnróc 
kia dă tuòng -  thì iòng tiiam !am ich kỷ không dáy cùa !oài nguòi 
không còn bị giííi hạn. Kinh Thánh dạy răng Thiên Chúa ban cho 
nhăn ìoại quyền tháng trị các tạo vật (x. S t ! :28); dó có thể !à btróc 
khòi dầu cùa tinh thán tiiám hiểm, kháo sát và khoa học vói không 
biết bao nhiêu ìà kết quà tích cục, mà bec thay, cùne chang thiếu 
c!ii kết quà tiêu ctrc. Khi con nguòi quên !à mình có quyền quán !ý 
chú kìiông có quyền cìiuyên c!ie, tii! kìiông còn có gì chận đúng 
nái dà chiếm hũu ă!i !ăi. Mật khác, Kinh Thánh nhan mạnh den 
(iây !iên d(ýi giũa !oài ngtròi V(7 Ì muôn vật trong thiên nhiên, và dến



56

Số phận tuung thuộc giũa hai phía; dặc biệt !à tính chất 'thánh" cùa 
sụ so!ig. Khi một sinh vụt chết, tôi cùng chết di một chút. Cách 
mạn5 kỹ nghệ (thế kỳ !9) dã !àm cho cùa cài cùa nhùng giai cấp 
hũu sàn tăng !ên vùn vụt, dến một múc khó tá, nhung dồng thòi !ại 
nô !ệ hóa nhiều dân nuác và giai cấp khác, cùng nhu tạo ra thói 
quan niệm vũ trụ nhu mòt chiếc máy, và trạng thái doi dầu giũa 
nhân !oại và thiên nhiên. Tôn giáo có súc hòa giải con nguùi vói 
thiên nhiên, bang cách ncu cao một dạng !inh dạo tụ nhiên giúp 
cho biết nhận rõ !oài ngU('ìì và muôn vật phát sinh tù cùng một gối 
CQÌ, sống trong một moi ìiên đói hồ tucDg; biết nhìn vù trụ nhu !à 
dền t)iò cùa Thiên Chúa, trong dó Thần Khí dang hoạt dộng; biết 
!àm quen vói cách xù the chiêm niệm; biết sống một !uán !ý dạo 
dúc lành mạnh dể có súc mà làm chù cuộc sống, mà che ngụ tật 
tiêu dùng, v.v. Khi dụng nên vũ trụ, tXrc Chúa dã lập một giao uóc 
vói muôn vật, không chì thấy chúng tốt mà còn chúc phúc cho các 
sinh vật (x. St 1:22.28; X. 2:3), và sau dó vói Noê Nguôi cùng lập 
một giao uóc phổ quát (St 9:1 -17). Cha Tạo hóa đâ ban cho ta một 
the giói tốt dẹp, ta phái gìn giũ và ra súc làm cho ngày càng thêm 
xinh dẹp.

Nhiều câu hòi đuọc dật ra về moi tucmg quan giũa tôn giáo và 
khoa học. Thuyết tiến hóa và dúc tin về sáng tạo không còn phải là 
hai đái cục không đội tròi chung. Giá thuyết vụ no lán 
cho thấy vũ trụ có giói hạn trong thòi gian, túc dã có một lúc khòi 
dầu; thần học thấy dó là diều có thể trùng khóp vói dúc tin. Thiên 
Chúa dã dụng nen một vũ trụ không ngùng biến hóa, vói so luạng 
súc năng xác định cùa các yếu tố, qua dó, chúng mang lại kết quà 
theo bàn chấL Thí dụ: muốn có con nguôi thì phái có sằn nhiều yếu 
tá n ^ g ; nhung các yếu to n ^ g  này là ket quà cùa ngôi sao nổ; the 
thì phái có ba *thế hệ ngôi sao" (chết di rồi sinh lại ba lần) mói tạo 
ra nái nhũng yếu to ay; mà trung bình một ngôi sao cần một trăm 
triệu năm để "sÌ!ih ra"... Nhung nếu khối luạng cùa diện trr di dịch 
dù chí là một phần triệu thôi, thì cũng dù de loài nguòi dã không 
thể xuất hiện; do dó, khoa học phái nhận là tính theo thong kê, con
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nmj(YÌ có quá ít xúc suất dể xuất hiện. Neu hòi ai đă chình !ý nhCmg 
!iằ!ig số vù trụ dc cho !oài nguôi chÚ!is ta có mặt trên trái đất này, 
t!iì kìioa học không the trà !òi, và dúc tin !ại có ca hpi góp ý: dó 
chinh tà Đang Tạo hóa; vậy cà hai, k!)oa học và tôn giáo, có thề bo 
túc hài hòa cho nhau. Tuy nhiên, cùng phái hết súc thận trọng dể 
tránh chù huóng gọi !à 'tuông hạp" túc !à !ay nhũng
dù !iệu khoa học dể !ám bằng có cho dúc tin; dúc tin chi đon thuần 
dụa vào mạc khái cùa Thiên Chúa mà thôi. Nhũng giá thuyết khoa 
học có t)iể doi thay, có the bị già thuyết khác thay thế; còn đúe tin 
t!iì ktiông bao giò !ung !ay, thay dổi. Nhà khoa học phái !uu ý the 
nào dể tránh tÌ!i!i trạng các dũ !iệu nvig buộc trí tuệ (và tâm hồn) 
mình, !àm cho mất di tinh thần thanh thoát, cũng nhu dể khôn 
ngoan gạt bò di n!iùng kiến thúc k!iông có súc thòa mãn đLíọc con 
tim...

Trong tri thtrc ìuận Kìtô giáo có mpt nguyên tắc nhu sau: chăn 
!ý !ộ rò ò cuối cùng. Cã den thánh danh YHWH cùng có nguôi dỊch 
!à: "tôi sè !à cái tôi sè !à..." Hon !à cùa quá khú, Thiên Chúa chúng 
ta !à TÌIÌCÌI Chúa ctta trrong ìai. Sáng thế 2:2 tiình thuật: "Khi !àm 
xong !iiọi công việc cùa Nguôi, ngày thú bày, Thiên Chúa nghi 
neoi"; mục dích cùa tác già doạn văn không phái ìà thông tin về 
cách Giúa tròi dà !àm ra muôn vật, nhung !à de nêu bật ý nghĩa 
cùa ngày Sabát; íXrc Giêsu nói: "Cho dến nay, Cha tôi vần làm 
việc, và tôi cùns làm việc" (Ga 5:17). Thánh vịnh 104 miêu tà nhu 
sau hoạt dộng cùa Tliiên Cliúa ò trong thiên nhiên:

"Cliúa khiến mpc cò xanh nuôi sẵng dàn gia súc... ẩn mật di, mpi 
loài rụng ròi kinh hãi; lấy sinh khi lại, là chúng íăt thô ngay mà trò 
về cát bụi. Sinh khí cùa Ngài, Ngài gùi tói, là chúng dupc dụng 
nên, và Ngài doi mói mặt dat này' (Tv 104,14.29-30).

Thiên Chúa Ba Ngôi dà dụng nên một vù trụ bò ngó; vì the, các 
giáo phụ và thần học nói dcn một cuộc "sáng tạo liên tục". Thật 
vậy, khi nhìn tliấy trạng huống hu hong cùa the sụ, các tiên tri da
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mòi gọi dồns bào mììih thồng hối trò !ại  ̂ói ( '̂húa. nhuns vì họ tù 
choi nên các ngài dụn vào !òng tnmg thàìih cùa Dtrc Giavê de dtr 
kiến về một cuộc tạo dụnc m(7Ì: '*Này dâ\ Ta sáng tạo tròi m(ýi dat 
mói" (!s 65:! 7; 66:22), nghĩa !à kế hoạcÌ! cùa Tliicn Cìiúa -  toàn 
bộ: vùa sáng tạo vùa cúu dộ -  sè không tiìất bại, vì !òi Chúa hLia sè 
tmg nghiệm. Sau kin!i nghiệm song vói Đúc Giêsu Kitô, Tân Uóc 
dà nhắc !ại !òì húa này; thu 2 cùa Phcrô nói rằng: "Chúng ta mong 
dọi tròi mói dat mói, noi công !ý ngụ trị ' (2Pr 3: ì 3); còn Phaoìô 
thì !oan báo sụ việc các !oài thọ tạo "có ngày cùng sè duọc giái 
thoát, k!iông phái )ệ t!iuộc vào cành hu nát" (Rììi S:21). Hoàn càn!i 
kỳ diệu này, ngôn sú !saia quan niệm nhtr !à cuộc trò về !ại trong 
dìa dàng (ch. !!), và sách Khái huyền coi dó nhu !à quà tậng tù 
Thiên (Tiúa ban xuống, nci dó Thiên Chúa cu ngụ vói dàn Nguòi, 
không còn sụ chết, không còn tang tóc, "vì nhũng diều cù dã biến 
mất." Bấy giò (Tiúa phán: '*Này đây Ta dổi mói mọi sụ ' (Kh 21:1- 
5)

Cành kỳ lạ ấy không thuộc vc tiie gian này. (Thính Đtrc Kitô dà 
khánh thành thế giói mói nói trên khi Nguòi phục sinh. Nhtr tiiánh 
Phaolô giài thích (x. ICr 15): Ngt.ròi là Adam m(ýi, Ađam cuối cùng 
(E)úc Kitô), sè làm cho kè chết sống lại vào ngày cuối cùng. 
Mnmg nhu "lúc khỏi dầu" cuộc sáng tạo cù nằm ngoài thòi gian, 
thì "ngày cuối cùng" cùa cuộc sáng tạo mói này cùng ò ngoài thòi 
gian. Bền chí trong hy vọng, "sụ khó nhọc ctta anh cm sè không 
trò nên vô ich."

Trọng tâm cùa cuộc tạo dtmg mói này là Eh!rc Kitô. Kinh Thánh 
nói rò vũ trụ dă duọc dụng nên qua Đúc Kitô, cho Đúc Kitô và tồn 
tại nhò Đúc Kitô. Khi Nguôi song lại là một 'tạo  vật mói" xuất 
hiện, và "phàm ai à  trong Ehíc Kitô dều là thọ tạo mói, cái cũ đã 
qua và cái mói đã có đây rồi" (2Cr 5:17). Không chi cái gọi là siêu 
nhiên là mói thật, nhung cà cái tụ nhiên cùng dang mang một "hạt 
giong mói" và sè "mọc lên" hồi cánh chung; á  dáy, chí có thc dùtig 
ấn dụ dể diễn dạt. Vì là "truòng trr cùa mọi loài thọ tạo" (C1 1:15),
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cho nên E)úc Kitô dà biến thànìi t!iể nà(̂ ' diì nhùng nguùi ò tn)!ig 
Ngtròi cGìig se dồi mói !ihn the; quà vậy, cái gì dã xáy ra noi 
Nguùi thì cùng sẽ xày ra noi chúng ta, vì '*Nguòi mò duùng cho 
nìtũng ai đă an giấc ngàii tiiu"( !Cr ! 5:2()tt). Nhur vậy, Dúc Kìtô !à 
kiiòi dicm, !à dicm tìạa và !à cùtig díc!ì cùa vũ trụ, !à và 

Quá trình thành tụru cùa vũ trụ bất toàn !à !Ịch sù và tác 
nhân cụ the !à !oài ngtròi, trong khi tác nhán siêu việt !à Thần Khí. 
Tiến trình dái mói cùa con nguòi và cùa vũ trụ dì dôi vói nhau; dó 
!à tác vụ oùa chúng ta: phúc tạp, khổ sả vói nhiều kết quá mập mò 
ntíóc dôi, khiến cá muôn !oài !ần chúng ta -  theo nhận dịnh cùa 
thánh Phaoìô -  còn dang "ĩên sict vá quằn quại nhtr sap sÌ!i!i !1Ỏ" 
(Rm 8:22-23). E)ể miêu tà tình trạng đó, công dồng \hticanô !! dà 
dùng htnh ánh cùa "một cuộc cìiián cam go chống !ại quyền !ục 
bóng tối, tiếp diễn suốt trong ìỊch sù nhăn ìọai; khôi đầu tà !úc khai 
nguyên và sẽ kéo dài tói ngày cuối cùng nhtr Lòi Chúa phán..." 
(GS37b).

Kình Tin Kính Nixê còn kể rõ "muôn vật hũu hình và vô hìnìì"; 
vậy, vật vô hình !à gì? Ò dây, thần học buóc vào một cành vục còn 
mù mịt hon nũa. Tôn giáo bình dân thuùng hiểu đó !à thiên tìiần và 
ma quỳ; rồi sau dó chằng còn btết ĝ  nũa. Vũ trụ quan cùa văn hóa 
Do thái thế kỳ 1 dâ tin !à có nhũng hũu thể vô hình mà Tăn U óc 
vầngpi !à đrA/íế, í^?^wM...("quán thần, quyền thần, dũng
thần":! Cr ! 5:24; X. E p ! :2!; 3: ì 0; 6:! 2; C ! !: ì 6; 2:! 0.! 5;! Pr 3:2 ^  
hoậc ("yếu tố": G! 4:3.9; C! 2:8.20), hoậc *thủ !ãn!i thế
gian" (ICr 2:6.8); còn có nhũng tên gọi !ioì !ạ nhtr *thiên tòa, tiiiên 
chù, thiên phù, thần uy lình" (C! 1:16) mà Ep 6:12 gọì là 
Ara/O/; "nhũng bậc tliáng trì the giíýi tái tăm này, nhùng thần linli 
quái ác chén tròi cao"; đây lá nhũng kẻ thù trong c u ^  chiến kia. 
E)ó là nhũng Kliông biết chắc chan, nlitmg chúng có vè dễ sọ. 
E)úc tin cho biết các hũu thể ấy là tạo vật, túc vốn tát đẹp; Tân u6c  
xác định rõ E)úc Kitô tliống trị chttng (Ep 1:21; 1 Pr 3:22), và là thủ 
lãnh cùa chúng (x. C! 2:10); nếu truóc kia các thần thiêng áy dà có 
dm;]C quyền gì, thì nay không còn nOa, V! E)úc Kltô dã truất phe hết 
quyền lục cùa hp (x. 2:15). Tuy nhicn, vẫn còn có một so tiếp tục
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gây ra !oạn !ạc trong thế giói (x. Rm 8:38; Ep 6: !2) cho dến ngày 
quang iăm(x. !Cr !5:24).

Các *"yếu to" hay h&u thể kia ám chi dcn mqt chiều kích bí 
hiểm cùa hiện th)^c: cá nhăn cũng nhu tập Oic, tổ chúc, dù khoa 
học hay chù nghĩa, cà kình tế !ần tôn giáo; hcí tháy dcu có nhũng 
khía cạnh hoậc chiều kídi bí hiểm (tốt hay xấu), khiến mỗi v^t 
!ám nhu có súc hon chính mình, mỗi nguyên nhăn có dic gây ra 
kết quà rqng hon nhũng khá năng tính dutyc. Noi !oàì nguòi, !à thq 
tạo có ý thúc, có tiic nhận ra dutyc cái chiều kích bí hiểm ấy: khì 
không !àm diều mình muốn, ì ì̂ !àm cái mình không muốn, diì !àm 
nhu có aì dó, có mpt diều gì dó, tiềm ẩn, chi p!iái mình. Muôn v$t 
!icn dóì vói nhau, V! tất cà dcu xuất phát tù m()t ìiành dqng t^o hóa 
mà ra; kìioa h(j)c nói về vật chất vá phàn v$t diất (vói bao nhiêu 
diều chua khám phá ra du(;yc); thần hqc nói vc !i&u hìn!i và vô hình 
(mà chua hiểu ra du(?c !ănh Vì^ dó phúc t9 p nhu tiic năo), dtrc tin 
nói về ân sùng và tpì !ỗì... Thttc ra, cÔ!ig trìn!i sáng t^o và công 
cuqc cúu dq chì !à mqt kc ho^ch duy nhất cùa Tliicn Chúa... Tát cd 
nhũng nhận djn!i so phác trcn dây cho diấy !à !ất cá !nqì t̂ to v^t dcu 
nằ!n tro!ig mqt mối !ìcn dÓ! tuoìig túc; tiií d^: !iiqt ntìâíi ÌOsti tqi )ỗì 
hay dián!i diì$n diì có âtih ìiuòng túc !i9 Ì !io$c sin!i!(/! dcn các t^o 
vật chung quanh, trong diìôn nhìcn, vá ngut;]íc diju ảnh huùng 
tét hay xấu dcn tù các ycu tá kìiác trong vũ tm.

Ngày nay, cà kitô hùu cũng ít !uu tám dến thiên thần và quỳ dũ, 
!à nhũng hùu thể có thể có ánh huỏng đáng kể dến dòi sống ìoài 
nguôi. Thiên thần xuất hiện rất thuòng ỏ  trong Kinh Thánh, nhung 
ý nghĩa thì không rò cho mấy. Tên gqi Hyìạp 'hA!gc/o.y ' có nghĩa 
!à 'thiên sìT' nói chung; sau đó, chăng b ià  gì thêm chăc chăn. 
Truyền thống (thát ra !à già thuyá cùa Đìônìsiô, thế kỳ 5-6) kê ra 
đuQíc chín bậc hoăc "phẩm tr^t" thiên thần, !à: Luyến thần, Minh 
thần, Thiên tòa, Quàn thần, Dũng thần, Uy thần, Lãnh diần, Tổng 
sú thần và Thiên thần; nhung việc săp xếp ầy xem ra chì !à giá 
tuòng. Tuong úng thì có các !oại quỳ, vói dầu mục !á Satan; ngoài
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m, chẳng ( òn biết thêm gì khác cho chính xác cá. Dù thế, Kitô giáo 
tin !à có các tạo vật ấy. Thục trạng cùa thế giói dán mạt dến nồi 
thánh GÌOÍUI viá: "Cà the gian dều nain duúi ách thong tri cùa Ác 
ttiần" (!(ìa 5:! 9), do "vuung quyền" cùa trần gian" (Ga 
1:29). E)ối vóì Gioan, Tpi !à một thtí quyền !ục nhân hóa, mạnh 
hon táng !iạp mpi tpi riêng cùa hết mọi nguùi; thánh Phaoìô cùng 
nhận thấy **tQÌ ngtr tiị bằng sụr chết" (Rm 5:2 ! ) ,  V ! !oài nguùi !àm 
nô !ệ cùa nó (x. 6:! 6), khiến cá tín hũu cũng cám thấy chính mình 
dang "!àm nô !ệ !uật cùa tộì" (Rm 7:24); dó !à mpt khía cạnh trong 
"mầu nhiệm cùa sụ gian ác dang hoành hành" (2Tx 2:7). Tội 
"nhập the" vào trong các **yếu tá" cùa xà hqi, duúi dạng nhũng chù 
nô, nhur: tiền cùa, quyền !ục, chù nghĩa, v.v. Rồi còn có Satan, "!à 
tên sát nhân, kè nói dái, cha sụr gian dái" (Ga 8:44), đang ẩn mình 
trong nhũng !ục ÌLK̂ ng cám dỗ !oài nguùi, hăng gieo rac nhũng thúr 
hào nhoáng !òe mat, nùa thật núa già dể !ùa bỊp, dề cao nhũng giá 
trj già hi^u và húa hẹn một đja đàng hảo huyền ò  duói dất này. 
Tinh khôn hon nũa !à !àm cho nhiều ngoòi tin !à mmh không có để 
khôi dề ptìòng chống !ại nhũng trò cám dồ và ìùa bỊp cùa nó, cũng 
nhur !àm cho hiểu rằng việc vạch măt chì tên nhu thế chi !à **huyền 
dioại." Thánh Phaoìô nghiêm trọng nhắc nhò: *Theo trào !uu cùa 
thế gian này !à theo tên thù ìărdi nắm giũ quyền !ục trên không 
trung, tên ác thần hiện dang hoạt dộng trên nhũng kè không văng 
phục" (Ep 2:2).

Trong ìãnh vục náy, trí khôn thiếu ý niệm rò ràng và ngôn ngũ 
thiếu cách thúc diễn dạt chính xác, nên dành phái dùng den !ối nói 
cùa văn chuông thần thoại. Một í!ií dụ: khi đi vào trong !ănh vục 
siêu hạt co bàn thì khoa học không còn biết dău !à vật chất, dau !à 
năng !m?ng, dău !à... cái g! đó, thì cũng hệt nhu vậy dái vói thần 
hpc khi phái bàn den nhũng thục tại vô hình, siêu v i^  Biết có 
nhũng **yếu tố" ấy, và chúng đe dpa số phân con nguòi, nên phải 
co gắng tÌ!n hiểu (!uu ý Êp 6:12 gpi chúng !à "thống trj tái tăm") đề 
cành giác cho hậu thế. Mật khác, Ehrc Kjtô !à (thù
!ănh vũ b n )  thật, nhu giáo hpi Byzănxiô đã hiểu; V! thế, tín hùu 
năm vũng niềm hy vpng. Ehrc tin dạy cho biết có nhung tạo vật vô
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hỉnh, có !oại giúp ích và có !oại gây hại; V! thế, gifra cuộc sống, cần 
phái giũr thái dộ tinh táo, cành giác, và ra súrc họp tác de biến the 
giói ngáy càng nên tốt hon, dtmg nhtr ý !nuon cùa E)ang Tạo hóa. 
E)ó !à ý nghĩa của !Ịch sò: cố huróng tói một thc giói ìioàn thiện 
trong Thiên Chúa.

Chì khi hồi chung cục diểm thì mói biết dtrqyc sụr thật, chì vào 
!úc cuối cùng thì công cuộc tạo dụng mói hOíin tất, màn kết... 
Thiên Chúa mói khai mạc ngày Sabát thật sụ, mpt ngày không bao 
giò tàn, một ngày không có dêm theo sau, khi mà !Ịch sùr kết cục, 
dtmg buóc ò noi Thiên Chúa; G/íio viết:

'CTiúng ta tin vùng vàng răng Thiền Chúa !à chù tể thế gìóì và !Ịch 
sù. Nhung thuòng chúng ta không bìà duọc đuòng !ối cùa Thiên 
Chúa quan phòng. Chi khi nào tói chung cupc, !úc mà sụ hiểu bià 
phiến diện cùa chúng ta kết thúc, khi chúng ta thấy Chúa "diện dổi 
diện" (!Cr !3:!2) chúng ta sè hiểu bià mpt cách trpn vẹn các 
đttòng !oi này, mà Thiên Chúa dã dùng dể dần đua cupc sáng tạo, 
dù có phái trài qua các thám trạng cùa sụ dù và tpi, tói sụ yên nghi 
cùa ngày Sabát chung cupc, ngày mà Thiên Chúa đã nham den 
khi tạo dụng tròi và đất" (số 3! 4).

Thu Do thái ghi rằng: *"Còn có m<)t ngày Sabát cho dân Thiên 
Chúa... vì thế chúng ta hãy cố găng dì vào chốn yên nghi náy" (Dt 
4 :!0-!!). E)ó !à tròi mói và dất mói, noi *Thìên (Tiúa se !au sạch 
nuóc măt họ, sè kông còn sụ chết, cũng chăng còn tang tóc, kêu 
than và dau khổ nũa, vì nhũng điều cũ dã biến mất" (Kh 2! :4). Thế 
giói sau cùng ấy -  Kinh Thánh gọi !à Nuóc Thiên Chúa hoậc Giê- 
rusaìêm trên tròi -  không phái !à thành quà của công !ao !oàì 
nguòì, mà !à on Chúa ban; tình trạng ay !à tinh trạng thong nhất 
xóa tan sụ chìa rè do tội !ồi gây ra; tất cà dều dutTC tổng h(?p trong 
Đúc Kitô: các thiên thần (x. Dt !2:22), muôn vật duqc giài thoát 
(x. Rm 8,2!), các quyền !ục thần thiêng (x. C! 2:15), tất cà dều 
dupc hòa giài vói Thiên Chúa (x. C! ! :20). Mục đích của Thiên 
Chúa khi tạo dụng tròi dất !à chìa sè vinh quang Nguôi cho muôn 
vật, chia sè chính Nguôi cho !oài nguôi, n!iu t!iánh Phaoìô nói,
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'H iiên Chúa sè !à tất cà trong tất cá" (! Cr ! 5:28).
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